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Lời thưa 


1) ức Phật ra đời vì một hạnh nguyện cao quý 
nhất là truyền dạy giáo pháp giải thoát cho 
hết thảy chúng sinh. Bất cứ ai nhận hiểu được những lời 
dạy của ngài và thực hành theo đều có thể đạt được lợi ích 
lớn lao, giảm nhẹ dần khổ đau trong hiện tại và hướng đến 
một cuộc sống hoàn toàn giải thoát. 


Vì thế gian này có vô vàn khổ đau nên Phật pháp cũng 
có vô vàn phương thức đối trị, và mỗi con người là một 
trường hợp cá biệt nên phương pháp tu tập trong Phật 
giáo cũng vô cùng đa dạng. Mặc dù vậy, để phù hợp với sự 
truyền dạy cho từng nhóm người khác nhau, điều tất yếu 
là Phật pháp cũng dần được phân chia ra những tông phái 
khác biệt. Tuy nhiên, những khác biệt đó chỉ là phần hình 
thức hay phương thức vận dụng, trong khi phần tỉnh túy 
hay ý nghĩa giáo pháp không hề khác biệt. Do vậy, những 
ý niệm phân biệt nào dẫn đến sự so sánh hơn kém hay 
đúng sal giữa các tông phái Phật giáo đều là sai lầm. Mặc 
dù hệ thống kinh điển, giáo lý đồ sộ của mỗi tông phái đều 
được bảo lưu và truyền bá với những đặc thù khác biệt, 
nhưng kết quả cuối cùng nhắm đến thảy đều như nhau. 
Trong nhiều thế kỷ qua, Kinh điển Bắc truyền được Việt 
dịch từ Hán tạng hay Kinh điển Nam truyền được Việt 
dịch từ Kinh tạng Pali đều góp phần tích cực trong việc 
đưa lời Phật dạy đến với người Phật tử. Và việc thực hành 
những lời dạy này chắc chắn đều mang đến kết quả lợi lạc 
như nhau. 


Từ thập niên 1960, Hòa thượng Thích Minh Châu đã 
chuyển dịch và lần lượt xuất bản các bộ kinh Nam truyền. 
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Bản Việt dịch Kinh Trường Bộ được ấn hành Tập I vào 
năm 1965, Tập II vào năm 1967 và Tập III, Tập IV vào 
năm 1972. Từ đó đến nay, bản dịch này được tái bản nhiều 
lần có chỉnh sửa, và lần chỉnh sửa gần đây nhất là bản in 
vào năm 2020 do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thực 
hiện. Tuy nhiên, hầu hết các chỉnh sửa được thực hiện đều 
chỉ nhắm đến các lỗi in ấn, chỉ một số rất ít chỉnh sửa thuộc 
về nội dung. Và như vậy, văn phong nguyên thủy mà Hòa 
thượng sử dụng từ cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn được bảo 
lưu gần như nguyên vẹn. Và điều này đã tạo ra một khoảng 
cách nhất định đối với những độc giả hiện nay, nhất là các 
độc giả trẻ tuổi, khi tiếp cận kinh văn. Đặc biệt khi những 
kiến thức về từ ngữ Hán Việt trong thời gian qua đã nhanh 
chóng suy giảm ngay cả trong tầng lớp trí thức. Do vậy, 
những trở ngại trong việc đọc hiểu kinh văn cho dù đã được 
Việt dịch là điều hầu như không tránh khỏi. 


Trong thực tế, chính Hòa thượng Thích Minh Châu 
cũng đã sớm nhận ra điều này khi viết Lời giới thiệu cho 
Kïnh Trung Bộ vào năm 1986, nghĩa là cách nay đã 35 
năm. Thầy viết như sau: 


N- Một sự cố gắng nữa của chúng tôi là Việt hóa 
một số danh từ để gần với bản sắc dân tộc hơn. Như 
trưóc dịch Trung Bộ linh, nay sửa lại Kinh Trung Bộ. 
Trưóc dịch kinh “Nhúứt thiết lậu hoặc) nay sửa lại kinh 
“Tất cả lậu hoặc”. Trước dịch kinh “Bố dụ' nay đổi lại 
kinh “Ví dụ tấm vải. Trước dịch là Ngưu giác lâm tiểu 
kinh' nay dịch lại “Tiểu kinh Rừng sừng bò'....... “ 


Mặc dù vậy, từ đó đến nay khoảng cách khác biệt đối 
với các thế hệ trẻ đã ngày càng lớn hơn, vì ngôn ngữ có 
nhiều chuyển biến nhưng các bản kinh đã dịch thì hoàn 
toàn cố định. Do vậy, việc tiếp nhận ý nghĩa kinh văn ngày 
nay lại càng khó khăn hơn với giới trẻ. 
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Nhận biết được điều này, từ nhiều năm qua chúng tôi 
luôn mong muốn tìm ra một phương cách để giúp các độc 
giả trẻ tuổi dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận ý nghĩa kinh 
văn. Bản văn “Đọc Kinh Trường Bộ” này là kết quả những 
thao thức suy nghĩ của chúng tôi trong những năm qua, 
nhằm giúp người đọc có thể nhận hiểu được ý nghĩa kinh 
văn không quá khó khăn. 


“Đọc Kinh Trường Bộ” không phải là một bản dịch, mà 
là kết quả sự nhận hiểu của bản thân chúng tôi khi tiếp 
cận kinh văn cùng với sự so sánh, đối chiếu nhiều bản dịch 
trong các ngôn ngữ khác. Khi trình bày lại những kết quả 
nhận hiểu đó trong “Đọc Kinh Trường Bộ, chúng tôi hy 
vọng sẽ có thể giúp người đọc hiểu được lời Phật dạy một 
cách dễ dàng hơn. Một khi đã nhận hiểu được những ý 
nghĩa cơ bản, người đọc sẽ có thể tự mình tìm đọc bản dịch 
kinh văn để nắm hiểu một cách đầy đủ hơn. 


Để thực hiện công việc này, trước hết chúng tôi sử dụng 
bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu làm nền 
tảng căn bản. Sau đó, chúng tôi đối chiếu với một số văn 
bản khác để giúp hiểu rõ kinh văn trước khi ghi lại bằng 
văn phong và từ ngữ gần gũi hơn với thế hệ độc giả hiện 
nay. Một cách cụ thể, những văn bản được chúng tôi sử 
dụng gồm có: 

1. Bản Việt dịch từ Pali của Hòa thượng Thích Minh Châu, 
sẽ được viết tắt là: TMC. 

2. Bản in lại (bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu) 
năm 2019 của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, sẽ 
được viết tắt là: VNC. 

3. Kinh Phạm động (3È#Š) 4#), thuộc kinh Trường A-hàm (K& 
#Tậ-4#), quyển 14, do hai ngài Phật-đà-da-xá và Trúc 
Phật Niệm dịch sang Hán ngữ vào đời Hậu Tần, niên 
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hiệu Hoằng Thủy (339-416), được đưa vào Đại Chánh 
tân tu Đại tạng kinh (k #3ƒ†iã k3), Tập 1, kinh số 
1. Đây là bản dịch tương đương của cùng một nội dung 
kinh. Chúng tôi sử dụng bản Hán ngữ, sẽ được viết tắt 
là: H1. 


. Kinh Phạm võng lục thập nhị kiến (3È#8Z-F —R,##), do 


Cư sĩ Chi Khiêm ($ 3#) dịch sang Hán ngữ, được đưa 
vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (X ##f†iã X74), 
Tập 1, kinh số 21. Đây cũng là bản dịch tương đương 
của cùng một nội dung kinh. Chúng tôi sử dụng bản 
Hán ngữ, sẽ được viết tắt là: H2. 


. Kinh Phạm võng (3È#3#4#), là cùng nội dung kinh này 


được Trang Xuân Giang (@#Ã¿?) dịch từ Pali sang 
Hoa ngữ,! lưu hành trên trang SuttaCentral (www. 
suttacentral.net). Bản Hoa ngữ này sẽ được viết tắt là: 
Hã. 


‹ The Supreme Net - What the Teaching Is Not, cùng 


bản kinh này, do Maurice Walshe dịch từ Pali sang Anh 
ngữ, sẽ được viết tắt là: MW. 


. The Prime Net, cùng bản kinh này, do Bhikkhu SuJato 


dịch từ Pãli sang Anh ngữ, sẽ được viết tắt là: B8. 


. The All-embracing Net of Views, cùng bản kinh này, do 


Bhikkhu Bodh: dịch từ Päl sang Anh ngữ năm 1978, sẽ 
được viết tắt là: BB. 

The Perfect Net, cùng bản kinh này, do TW. Rhys Davids 
dịch từ Pali sang Anh ngữ, sẽ được viết tắt là: RD. 


10. Kinh văn Pali, bản song ngữ Pali-EBnglish lưu hành trên 


trang SuttaCentral (www. suttacentral.net), được đăng 
kèm theo bản dịch Anh ngữ của Bhikkhu SuJato. 


! Hoa ngữ là tiếng Trung Hoa trong hiện tại, có nhiều khác biệt so với các 
bản văn Hán ngữ thời cổ về cách dùng chữ cũng như về cấu trúc ngữ 
pháp. 
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Khi đối chiếu so sánh nội dung từ các văn bản trên, 
chúng tôi nhận hiểu được rõ hơn ý nghĩa kinh văn trong 
từng đoạn, từ đó mới diễn đạt lại theo văn phong giản dị 
và gần gũi nhất với thế hệ trẻ hiện nay. Hy vọng cách làm 
này sẽ có thể giúp ích phần nào cho các bạn trẻ trong việc 
tiếp nhận lời Phật dạy. Cho dù chỉ như một khóm hoa góp 
thêm vào vườn hoa Kinh điển Phật giáo muôn hương ngàn 
sắc, chúng tôi mong rằng tập sách này sẽ giúp người đọc 
có thêm một phương tiện mới để học tập Kinh điển. Tuy 
nhiên, xin nhắc lại rằng đây không phải một bản dịch, 
càng không nhằm thay thế cho bản dịch hiện có, mà chỉ 
là một cách chia sẻ sự nhận hiểu trong khả năng hạn hẹp 
của chúng tôi với những a1 cũng đang có cùng ý hướng tìm 
hiểu lời Phật dạy qua Kinh điển. 


Chúng tôi xin chân thành tri ân tất cả những dịch giả 
Hán ngữ, Hoa ngữ và Anh ngữ, đã đóng góp công sức của 
mình qua nhiều thế hệ để lưu truyền và đưa lời Phật dạy 
đến với hết thảy mọi người trên thế giới này, và đặc biệt 
nhất là Hòa thượng Thích Minh Châu, bậc thầy tiên phong 
đã khơi mở con đường chuyển dịch Kinh điển Pali sang 
tiếng Việt, với những đóng góp lớn lao mà cho đến nay vẫn 
chưa một dịch giả nào khác có thể so sánh được. 

Ngoài ra, bên cạnh việc diễn đạt kinh văn chúng tôi 
cũng bổ sung thêm một số nội dung để giúp người đọc có 
một góc nhìn rộng hơn về kinh văn, cụ thể gồm các phần 
như sau: 

1. Dẫn nhập: Giới thiệu khái quát nhất về nội dung bản 
kinh, nhằm giúp người đọc làm quen trước khi đọc kinh. 

2. Đọc kinh: Là phần nội dung chính của kinh văn. 

3. Cấu trúc: Phân tích kết cấu bản kinh, nhằm giúp người 
đọc tổng kết lại nội dung kinh văn sau khi đọc qua. 
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4. Hội ý: Gợi ý tìm hiểu ý nghĩa kinh văn trong bối cảnh 
ra đời và khả năng vận dụng thích hợp trong bối cảnh 
Biện đất: 

Những phần này chỉ là gợi mở, nhằm giúp người đọc 
qua đó có thể tự mình đạt đến một nhận thức hay phán 
đoán độc lập theo chiều hướng chiêm nghiệm và so sánh 
kinh nghiệm tu tập của tự thân. Như vậy, người đọc sẽ 
không chỉ tiếp cận kinh văn như một bản văn đơn thuần, 
mà còn thực sự cố gắng đi sâu vào tìm hiểu những ý nghĩa, 
nội hàm sâu xa và tính chất thực nghiệm của bản kinh, 
cũng như những ý nghĩa tương đồng có thể tìm thấy trong 
bối cảnh ngày nay. 


Cuối cùng, nếu việc làm này có thể mang lại được đôi 
chút lợi ích cho người học Phật, chúng tôi xin hồi hướng 
mọi công đức về cho hết thảy chúng sinh, nguyện cho tất 
cả đều được thấm nhuần lời Phật dạy để sớm có được cuộc 
sống an vui ngay trong hiện tại và mãi mãi về sau. 


Trân trọng, 


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 


BẢNG VIẾT TẮT 


Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu: 


Bản in lại năm 2020 của VNG Phật học Việt Nam: 

Kinh Phạm động (3# ##): 

Kinh Phạm võng lục thập nhị kiến (3È44zx-+-—Ñ,##): 

Kinh Phạm võng (3“44#), Trang Xuân Giang (3£ :->+) dịch: 
. Bản dịch Anh ngữ của Maurice Walshe: 

. Bản dịch Anh ngữ của BhikkhuU Suja†0: 

. Bản dịch Anh ngữ của Bhikkhu Bodhi: 

9. Bản dịch Anh ngữ của T. W. Rhys Davids: 

10. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh: 


1. 
2. 
ẳ. 
4. 
9. 
6 
H 
8 


13 
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Kinh LƯỚI TÀ KIÊN! 


| nã hâ 


Bản kinh này được đức Phật thuyết dạy khi Ngài và đại 
chúng tỳ-kheo đang trên đường đi từ RãaJagaha (Vương Xá) 
đến Nalanda và nghỉ đêm lại ở một nhà nghỉ do đức vua 
xây dựng, nằm ở khoảng giữa cuộc hành trình. 


Thầy ngoại đạo Suppiya và người đệ tử của ông, trong 
lúc cùng đi theo sau đức Phật và chúng tăng, đã có những 
lời lẽ trái ngược nhau. Trong khi vị thầy dùng nhiều lời 
hủy báng Tam bảo thì người đệ tử của ông lại nói ra nhiều 
lời xưng tán. Nhân sự việc này, đức Phật đã dạy các tỳ- 
kheo về thái độ đúng đắn cần phải có trước những lời khen 
chê của người khác. 

Và liên quan đến những lời khen ngợi, xưng tán của 
người thế gian, đức Phật đã chỉ ra khác biệt giữa sự khen 
ngợi, xưng tán của một người thế tục với tầm nhìn hạn 


1 Tên kinh Pali là Ditthijala Sutta. Bản TMC là kinh Phạm võng (Brahmajala 
Sutta). So sánh với Hán tạng tương đương là kinh Phạm động (3È#J#4#) 
thuộc kinh Trường A-hàm (&#ƒ#4#), quyển 14, Phật-đà-da-xá và Trúc 
Phật Niệm dịch sang Hán ngữ, ĐCT, Tập 1, kinh số 1. Ngoài ra còn có 
kinh Phạm võng lục thập nhị kiến (3È#43zXš-+—RÑ,#4#), Chi Khiêm dịch 
sang Hán ngữ, ĐCT, Tập 1, kinh số 21, cũng cùng nội dung này. Tên kinh 
Lưới tà kiến (Kiến võng - R3) được đức Phật dạy ở cuối bản kinh và ct 
xem là nội dung chính của kinh này. 
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hẹp, so với sự khen ngợi, xưng tán của một bậc trí tuệ có 
khả năng nhận biết được những giáo pháp sâu xa, uyên áo 
do đức Phật tự thân chứng ngộ và thuyết dạy. Theo đó, sự 
kính ngưỡng của người thế gian đối với đức Phật chỉ xuất 
phát từ những gì họ nhận biết được bằng nhận thức hạn 
hẹp của mình, và đó chỉ là những biểu hiện hình tướng 
qua các oa1 nghị, giới hạnh mà đức Phật đã tự mình thực 
hành cũng như dạy cho tất cả các vị tỳ-kheo. Những điều 
này là cao quý, rất đáng xưng tán giữa thế gian, nhưng 
sẽ là “những điều nhỏ nhặt” khi so sánh với chỗ thấy biết 
thâm sâu và siêu việt của đức Phật, là những hiểu biết có 
thể giúp hành giả chấm dứt sinh tử luân hồi. 

Và để nêu bật tính chất siêu việt của Giáo pháp, vốn là 
“những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ 
diệu, vượt ngoài tâm lý luận suông, rất tĩnh tế, chỉ những 
bậc trí tuệ mới nhận hiểu được”, đức Phật đã giảng giải 
tổng quát về 62 tà kiến của các luận sư ngoại đạo đương 
thời, cũng chính là những quan điểm, nhận thức sai trái 
đã trói buộc hành giả trên con đường giải thoát. Khi chỉ rõ 
sự hạn cuộc và sai lệch của những tà kiến này, đức Phật 
đã cho thấy những gì Ngài đã tự thân chứng ngộ và thuyết 
dạy là hoàn toàn vượt trên tất cả những tà kiến đó. 


Điều tuyệt diệu nhất trong bản kinh này là đức Phật 
không chỉ vạch rõ những tà kiến ấy, mà còn nêu rõ nguyên 
nhân nào đã làm sinh khởi chúng và bằng cách nào một 
vị tỳ-kheo chân chánh có thể vượt ra khỏi những tà kiến 
ấy để tự mình thấy biết và chứng nghiệm được con đường 
giác ngộ. 

Cuối cùng, khi Tôn giả A-nan (Änanda) thưa hỏi về tên 
kinh, đức Phật nói ra 5 tên gọi, cũng chính là 5 ý nghĩa 
tiêu biểu quan trọng của kinh này: 
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1. Kinh Lưới lợi ích (Atthajala Sutta):1 Kinh này là tấm 
lưới mang lại sự lợi ích cho người đời, vì người học kinh 
có thể đạt được lợi ích lớn lao từ sự nhận biết, phân biệt 
và dứt trừ các tà kiến, tu tập đúng chánh kiến. 


2. Kinh Lưới pháp (Dhammaijäla Sutta):? Kinh này là tấm 
lưới dệt bằng giáo pháp, hay chân lý, tóm gọn hết thảy 
các phạm vi lý luận siêu hình của tất cả ngoại đạo 
đương thời, giúp người học kinh nhận biết, phân biệt 
được các pháp đó mà không sợ saI sót. 


3. Kinh Lưới Phạm thiên (Brahmajala Sutta):‡ Kinh này 
là tấm lưới quý báu, mầu nhiệm của Phạm thiên, vua 
cõi trời. Gọi tên như vậy là so sánh tấm lưới này có công 
năng mầu nhiệm tóm bắt tất cả những kiến giải sai 
lầm, hạn hẹp và nhờ đó giúp người học kinh không bị 
trói buộc vào những kiến giải sa1 lầm, hạn hẹp đó. 


1 Pali: Atthajala Sutta. Bản TMC là “Lợi võng”, bản H3 dịch là Lợi ích chỉ 
võng (#] >> #8). Bản MW và RD đều dịch là “Net of Advantage”, bản 
BB dịch là “The Net of the Good”, bản BS là “The Net of Meaning”. Bản 
H1 không hiểu vì sao dịch là Nghĩa động (#7), và tương tự những chữ 
“võng” (4) khác đều đổi thành chữ “động” (#3), như các tên kinh tiếp 
theo là Pháp động (3#), Kiến động (Ñ,#), Ma động (##)), Phạm động 
(34&#), nhưng trong ví dụ giăng lưới bắt cá thì vẫn dùng chữ “võng” (#8) 
như “tế mục võng” (4ø H 43) là tấm lưới có mắt nhỏ. Bản này cũng chọn 
chữ Phạm động (3È) làm tên chính thức của kinh. Bản H2 chỉ thấy nêu 
3 tên kinh là Pháp võng (3+#3), Kiến võng (8) và Phạm võng (3È#3) và 
cũng chọn tên chính là Phạm võng. 

? Bản H2 và H3 đều dịch là Pháp võng (3+#3), bản H1 là Pháp động (›*#)). 
Bản BB và MW đều dịch là “the Net of the Dhamma”, bản BS là “The 
Net of the Teaching”, bản RD dịch là “the Net of Truth”. 

3 Bản H2 và H3 đều dịch là Phạm võng (3š#3) và chọn làm tên kinh chính. 
Bản H3 dịch là Phạm động (‡k#)). Các bản BB, RD và MW đều dịch là 
“the Supreme Net”, bản BS dịch là “The Prime Net”. Chữ Phạm (3Ÿ) tuy 
hiểu là Phạm thiên nhưng không được dùng với ý nghĩa liên quan đến 
vị vua cõi trời, mà mang ý nghĩa là điều cao quý, mầu nhiệm, giống như 
Phạm hạnh là chỉ hạnh thanh tịnh, cao quý của vị xuất gia khi từ bỏ hoàn 
toàn sự hành dâm. 
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4. Kinh Lưới tà kiến (Ditthijãala Sutta):' Kinh này là tấm 
lưới tóm bắt toàn bộ 62 tà kiến, tức là những quan 
điểm, học thuyết sai lệch đương thời của các luận sư 
ngoại đạo, khiến cho những vị ấy cho dù có biện giải, 
lập luận theo bất kỳ phương thức nào cũng không thể 
thoát ra khỏi những điểm sai trái, lệch lạc mà đức Phật 
đã chỉ rõ. 

5. Kinh Vô thượng chiến thắng (Sangãmavijaya Sutta):? 
Kinh này vượt trên tất cả các luận thuyết của ngoại đạo 
đương thời, nên trong cuộc luận chiến giữa đúng và sal, 
chánh và tà, người học kinh này sẽ luôn nắm giữ phần 
chiến thắng cao thượng nhất, không thể bị khuất phục 
bởi bất kỳ luận thuyết, tà kiến nào của ngoại đạo. 


1. Duyên khởi 


1.1. Câu chuyện của ngoại đạo 


Đúng thật tôi được nghe thế này. Khi ấy, đức Thế Tôn 
cùng ð00 vị tỳ-kheo đang trên đường từ RaJagaha (Vương 
Xá) đến Nalanda. 


Lúc ấy, thầy ngoại đạo Suppliya và đệ tử là thanh niên 
Brahmadatta cùng đi trên đường, theo sau đức Thế Tôn. 


! Các bản H2, H3 đều dịch là Kiến võng (#4), H1 là Kiến động (8#). 
BB, MW và BS đều dịch là “the Net of Views”, bản RD dịch là “the Net 
of Theories”. 

? Bản H3 dịch là “Chiến trường đích vô thượng thắng lợi - #43749 &_L 
##\”. Bản MW dịch là “the Incomparable Victory in Battle”, bản RD 
dịch là “the Glorious Victory in the day of battle”, bản BS dịch là “The 
Supreme Victory in Battle”, bản BB dịch là “the Incomparable Victory in 
Battle”. 
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Thầy ngoại đạo Suppiya dùng đủ mọi lời để hủy báng 
Phật, Pháp và Tăng đoàn, còn người đệ tử Brahmadatta 
thì dùng đủ mọi lời để xưng tán Phật, Pháp và Tăng đoàn. 
Như vậy, họ nói ra những lời trái ngược nhau trong khi đi 
theo sau đức Phật và các vị tỳ-kheo. 


Rồi đức Thế Tôn và chúng tỳ-kheo đến nghỉ đêm tại 
Ambalatthikã, trong nhà nghỉ do đức vua xây dựng. Thầy 
ngoại đạo Suppiya và người đệ tử Brahmadatta cũng đến 
nghỉ đêm tại Ambalatthikä, trong nhà nghỉ do đức vua xây 
dựng. Tại đây, Suppiya tiếp tục nói ra đủ mọi lời hủy báng 
Phật, Pháp và Tăng đoàn, trong khi Brahmadatta thì nói 
ra đủ mọi lời xưng tán. Như vậy, họ tiếp tục nói ra những 
lời trái ngược nhau. 


Lúc vừa rạng sáng, có nhiều vị tỳ-kheo sau khi thức 
dậy cùng đến ngồi trong giảng đường hình tròn và bàn 
luận như sau: 


- Này các thầy, thật kỳ diệu, hiếm có thay! Đức Thế 
Tôn là bậc thấy biết tất cả, bậc A-la-hán, bậc Giác ngộ Vô 
thượng, thấu hiểu mọi khuynh hướng sai khác của chúng 
sanh. Vậy mà ngoại đạo Suppiya dùng đủ mọi lời để hủy 
báng Phật, Pháp và Tăng đoàn, trong khi đệ tử ông ấy 
lại dùng đủ mọi lời xưng tán. Như vậy, họ đã nói những 
lời trái ngược nhau trong khi đi theo sau đức Thế Tôn và 
chúng ta. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn biết được câu chuyện đang bàn 
luận giữa các vị tỳ-kheo, liền đi đến giảng đường hình tròn 
và ngồi xuống chỗ đã được dành sẵn! rồi hỏi các vị tỳ-kheo: 

- Này các tỳ-kheo, các thầy đang bàn luận chuyện gì ở 
đây? Có chuyện gì các thầy chưa nói xong? 


! Do tôn kính đức Phật, mỗi khi các vị tỳ-kheo hội họp ở nơi nào đều để 
sẵn một chỗ ngồi trống dành cho đức Phật. 
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Khi được hỏi, các vị tỳ-kheo bạch Phật: 


- Bạch Thế Tôn! Lúc vừa rạng sáng, chúng con thức 
dậy, đến ngồi trong giảng đường hình tròn này và bàn luận 
với nhau rằng: “Này các thầy, thật kỳ diệu, hiếm có thay! 
Đức Thế Tôn là bậc thấy biết tất cả, bậc A-la-hán, bậc 
Giác ngộ Vô thượng, thấu hiểu được mọi khuynh hướng 
sai khác của chúng sanh. Vậy mà thầy ngoại đạo Suppiya 
dùng đủ mọi lời để hủy báng Phật, Pháp và Tăng đoàn, 
còn đệ tử ông ấy lại dùng đủ mọi lời để xưng tán. Như vậy, 
họ đã nói những lời trái ngược nhau trong khi đi theo sau 
đức Thế Tôn và chúng ta.” Bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện 
chúng con đang bàn luận dở dang khi Thế Tôn đến. 


1.2. Thái độ đúng đối với sự khen chê 


1.2.1. Thái độ đúng khi bị chê 


[Đức Phật dạy:] Này các tỳ-kheo, nếu có người hủy báng 
ta, hủy báng Giáo pháp hay Tăng đoàn, các thầy đừng vì 
thế mà phẫn nộ, khởi tâm ác hại và bực tức. Này các tỳ- 
kheo, nếu có người hủy báng ta, hủy báng Giáo pháp hay 
Tăng đoàn, và nếu các thầy phẫn nộ, khởi tâm ác hại và 
bực tức, thì chính các thầy sẽ bị chướng ngại. Vì trong 
trường hợp đó, nếu phẫn nộ và khởi tâm như vậy, các thầy 
có phán đoán lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sa1 được 
chăng? 


- Bạch Thế Tôn, không thể được! 


- Này các tỳ-kheo, khi có người hủy báng ta, hủy báng 
Giáo pháp hay Tăng đoàn, các thầy phải giải thích những 
điểm không đúng sự thật. Hãy nói rõ: “Điểm này không 
đúng thật, vì những lý do này... Điểm này không chính 
xác, vì những lý do này... Chúng tôi không làm như thế 
này... Giữa chúng tôi không xảy ra việc này...” 
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1.2.2. Thái độ đúng khi được khen 


Này các tỳ-kheo, nếu có người ngợi khen xưng tán ta, 
xưng tán Giáo pháp hay Tăng đoàn, các thầy đừng vì thế 
mà quá thích thú, vui mừng, phấn khích. Này các tỳ-kheo, 
nếu có người ngợi khen xưng tán ta, xưng tán Giáo pháp 
hay Tăng đoàn, và nếu các thầy quá thích thú, vui mừng, 
phấn khích, thì chính các thầy sẽ bị chướng ngại, [không 
thể phán đoán những lời ấy là đúng hay sai]. 


Này các tỳ-kheo, nếu có người ngợi khen xưng tán ta, 
xưng tán Giáo pháp hay Tăng đoàn, các thầy chỉ nên thừa 
nhận những gì đúng thật. Hãy nói rõ: “Điểm này đúng sự 
thật, như thế này... Điểm này chính xác, như thế này... 
Chúng tôi có làm như thế này... Giữa chúng tôi có xảy ra 
việc này... ” 


2. Khác biệt giữa người tầm thường và bậc trí tuệ 


2.1. Sự xưng tán của người tầm thường 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa]! thường xưng tán Như Lai vì những điều nhỏ nhặt 
thuộc oai nghi và giới hạnh? [mà họ nhìn thấy]. Này các 


1 Bản H1 dùng “phầm phu quả văn, bất đạt thâm nghĩa - L&Z#‡Ml; ®:‡ 
%š Ấ.”, chỉ rõ là những kẻ kiến thức hẹp hòi, không hiểu được ý nghĩa sâu 
xa. Bản H3 dùng “nhất ban nhân - — #4”, nghĩa là người bình thường, 
tầm thường nói chung. Ở đây đức Phật ngụ ý về giới hạn nhận thức và 
xưng tán của người thường, so với ác bậc trí tuệ có nhận thức sâu xa hơn. 

? Bản TMC dùng “không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật”, rất dễ 
gây hiểu lầm về những điều giới được trình bày tiếp theo sau là “không 
quan trọng...”. Bản H1 mô tả tương đương chỗ này là “tiểu duyên oai nghỉ 
giới hạnh - +]>*##£#⁄ấ s37”, không phải là không quan trọng, mà là có ý 
nghĩa hạn hẹp hơn so với những điều sẽ trình bày tiếp ở phần sau. Nếu 
nói những điều giới này “không quan trọng” sẽ mâu thuẫn với lời Phật dạy 
trong nhiều kinh văn khác về sự quan trọng của giới luật, ngay cả những 
điều giới nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi cũng thấy mô tả “oai nghỉ giới hạnh” 
của bản H1 phù hợp hơn với những đoạn nêu các điều giới tiếp theo. 
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tỳ-kheo, thế nào là những điều nhỏ nhặt thuộc oai nghi 
giới hạnh mà người thế tục thường xưng tán Như Lai? 


2.1.1. Oai nghỉ giới hạnh: Các đoạn ngắn! 


“Sa-môn Gotama từ bỏ sự giết hại, tránh xa việc giết 
hại, từ bỏ gậy gộc, dao, kiếm... biết xấu hổ và tự hổ thẹn 
[đối với việc xấu], có lòng từ ái, bi mẫn, nghĩ đến hạnh 
phúc của tất cả chúng sanh.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế.? 


“Sa-môn Gotama từ bỏ sự lấy của không cho, tránh xa 
việc lấy của không cho, chỉ nhận lấy những gì đã được cho, 


Bản H4 dùng “tiểu lượng, đê lượng đích giới lượng trạng thái - ;}# , 
4& 3# ú39 #5 3Ä #&” cũng chỉ nói là “nhỏ nhặt, thấp kém” trong ý nghĩa so 
sánh chứ không nói là “không quan trọng”. Bản MW dịch ý nghĩa này là 
“elementary, inferior matters of moral practice”, bản RD dịch là “trifling 
things, of matters of little value, of mere morality“, bản BS dịch là “trivial, 
insignificant details of mere ethics”. Cả 3 bản đều dùng những mô tả như 
“không đáng kể, nhỏ nhặt, thứ yếu”, nhưng không bản nào nói là “không 
quan trọng” (unimportanÐ). 

! Bản TMC dịch các tiêu đề từ đây về sau là Tiểu giới, Trung giới, Đại giới. 
Căn cứ vào nội dung, chúng tôi thấy cách gọi tên này gây ra nhầm lẫn 
vì sẽ được hiểu theo nghĩa phân chia về tầm quan trọng. Trong thực tế, 
chúng tôi nhận thấy phần Tiểu giới là những điều giới ngắn nhất ở đây 
nhưng không hề kém quan trọng, phần Trung giới có độ dài trung bình, 
và phần Đại giới là những điều dài nhất. Cách phân chia này hoàn toàn 
giống với cách phân chia các kinh Trung bộ, Trường bộ... nghĩa là dựa 
vào độ dài văn bản để phân chia. Về nội dung, trong phần Tiểu giới có 
đủ các trọng giới “sát, đạo, dâm, vọng” (giết hại, trộm cướp, dâm dục, 
nói dối) nên không phải là kém quan trọng. Bản MW dịch tiêu để này 
là “Short Section on Morality“, Bản BS dịch là “The Shorter Section on 
Ethics”, bản BB dịch là “The Short Section on Virtue” và bản RD dịch 
là “The Short Paragraphs on Conduct” đều cùng quan điểm như trên. Do 
vậy, chúng tôi sẽ đổi các tiêu đề tương ứng là “Các đoạn ngắn”, “Các 
đoạn vừa” và “Các đoạn dài”. 

? Câu văn này được lặp lại nhiều lần để nhấn mạnh sự nhận hiểu giới hạn 
của người thế tục khi xưng tán đức Phật. 
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chỉ mong muốn những gì đã được cho, sống trong sạch 
không làm việc trộm cướp.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


“Sa-môn Gotama từ bỏ sự tham dâm, tu hạnh thanh 
tịnh không dâm dục, sống đời giải thoát, từ bỏ sự dâm dục 
hèn kém. ” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


“Sa-môn Gotama từ bỏ sự nói dối, tránh xa việc nói dối, 
chỉ nói những lời chân thật, y theo sự thật, đáng tin cậy, 
giữ lời hứa, không lừa gạt người khác.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


“Sa-môn Gotama từ bỏ việc nói hai lưõi, tránh xa việc 
nói hai lưỡi; không nghe chỗ này đem nói chỗ kia để gây 
chia rẽ những người này; không nghe chỗ kia đem nói chỗ 
này để gây chia rẽ những người kia. Sa-môn Œotama nói 
để hòa hợp những người đang chia rẽ, gắn kết thêm những 
người đã hòa hợp, hoan hỷ trong sự hòa hợp, nói những lời 
đưa đến sự hòa hợp.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


“Sa-môn Gotama từ bỏ việc nói lời độc ác, tránh xa việc 
nói lời độc ác, chỉ nói những lời không lỗi lầm, những lời dễ 
nghe, những lời thương yêu, thấu tận lòng người, những 
lời tao nhã, làm đẹp lòng, vui lòng nhiều người. Sa-môn 
Gotama nói những lời như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 
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“Sa-môn Gotama từ bỏ việc nói lời thêu dệt vô nghĩa,! 
tránh xa việc nói lời thêu dệt vô nghĩa, chỉ nói ra đúng lúc 
những lời chân thật, có ý nghĩa, nói ra những lời phù hợp 
với Chánh pháp và Giới luật,? nói những lời đáng ghi nhó, 
những lời hợp lý, ngắn gọn, súc tích và mang lại lợi ích.” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

“Sa-môn Gotama không làm hư hại các loại hạt giống 
và thực vật. 

“Sa-môn Gotama ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban 
đêm, không ăn sau giờ giữa trưa. 

“%a-môn Gotama từ bỏ không xem hay nghe ca, múa, 
nhạc, kịch. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, 
không dùng hương thơm, dầu thoa và các đồ trang sức. 

“%Sa-môn Gotama từ bỏ không dùng các loại giường 
nằm cao rộng. 

“Sa-môn ŒGotama từ bỏ không sở hữu vàng bạc. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận hạt ngũ cốc chưa 
nấu chín.3 


! Bản TMC dùng “ỷ ngữ”, tương đồng với bản H1 cũng dùng ở ngữ (3#). 
Ý ngữ có nghĩa là những lời nói thêu dệt hoa mỹ nhưng không có ý nghĩa 
thiết thực. 

? Bản H1 dùng “Pháp ngữ, Luật ngữ - š3x3#, 2#ö#”. Như vậy không phải chỉ 
nói về Pháp, nói về Luật, mà phải là những lời phù hợp với Giáo pháp, 
phù hợp với Giới luật hoặc thuyết giảng Giáo pháp, giảng giải Giới luật. 
Bản H3 dùng “hợp pháp chỉ thuyết giả, hợp luật chỉ thuyết giả - âš¿*3- 
J5. #t> tra”. 

3 Bản BS và bản MW dịch là “raw grain”, bản RD và bản BB dịch là 
“uncooked grain”. Bản H3 dùng “sinh cốc - ##t”, hạt ngũ cốc chưa 
nấu chín. Như vậy, không phải “hạt giống” mà là hạt ngũ cốc chưa nấu 
chín. Ý nghĩa ở đây là vị tỳ-kheo khất thực chỉ nhận món ăn đã nấu chín, 
không nhận hạt ngũ cốc còn phải nấu mới ăn được, vì giới luật không cho 
phép vị tỳ-kheo nhóm bếp nấu ăn. 
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“Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận thịt chưa nấu chín.' 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không sở hữu đàn bà, con gái. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không sở hữu tôi tó trai gái. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không nhận cừu, đê. Sa-môn 
Gotama từ bỏ không nhận gia cầm và heo. Sa-môn Gotama 
từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái... 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không sở hữu ruộng nương đất đai. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không sai phái người môi giới 
hoặc tự mình làm môi gIÓI. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ không làm việc buôn bán. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ sự gian lận bằng cách cân đong, 
đo lường [không chính xác]. 

“Sa-môn Gotama từ bỏ các thói xấu như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo... 

“Sa-môn Gotama từ bỏ những việc gây thương tích, 
giết hại, giam nhốt, cướp đoạt, trộm cắp, phá hoại.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


2.1.2. Oai nghi giới hạnh: Các đoạn vừa 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn làm hư hại các loài thực vật 
và cây con, như cây con sinh ra từ củ rễ, cây con sinh ra 
từ giâm cành, cây con sinh ra từ ghép mắt, cây con sinh 
ra từ cây mẹ và cây con sinh ra từ hạt giống.? Trong khi 


1 Vào thời ấy tuy Phật cho phép dùng Tam tịnh nhục nhưng phải là thịt đã 
nấu chín. Bản H3 dùng “sinh nhục - + Ñ”, thịt sống. 

? Đây là điều giới thứ 11 trong 90 điểu giới Ba-dật-để. Chúng tôi tham 
khảo Tứ phần luật (v2'2Ÿ), quyển 12 (Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, 
Tập 22, kinh số 1428, trang 641, tờ c, dòng 18), có liệt kê 5 loại cây con 
(cây giống, cây con...) là: căn chủng, chỉ chủng, tiết chủng, phú-la chủng, 
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đó, Sa-môn Gotama không làm hư hại các loài thực vật và 
cây con.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn cất chứa và thọ hưởng các 
đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa thức uống, cất 
chứa vải vóc, xe cộ, ngọa cụ,' hương liệu, các loại gia vị... 
Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ bỏ không cất chứa các 
vật như trên. ” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn 
do tín thí cúng dường nhưng vẫn ham mê các trò giải trí 
không chân chánh như ca, múa, nhạc, kịch, ngâm vịnh, 
nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, 
diễn võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, 
đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, 
đấu vật, đánh trận giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. 
Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ bỏ các trò giải trí không 
chân chánh như trên.” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn đam mê thú vui cờ bạc và 


tử chủng (3#4Ê344+4§ ññ + 46 Z 3š 4£ -ƒ 4£) để hiệu chỉnh đoạn này. Bản BB 
dùng “propagated from”, nghĩa là được nhân giống từ..., như vậy không 
phải chỉ là hạt giống. Trong thực tế, đoạn kinh này đề cập đến 5 phương 
thức mà một cây con (cây giống) có thể được sinh ra để định rõ việc tỳ- 
kheo không được làm hư hại chúng. 

1 Ngọa cụ: một loại đồ dùng đặc biệt của các vị tỳ-kheo, may bằng vải, bên 
trong có thể độn một ít lông dê, được mang theo để trải ra làm chỗ ngôi, 
nằm trên đường du hóa. 
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các trò tiêu khiển như chơi cờ 64 ô vuông, chơi cờ 100 ô 
vuông,' chơi cờ không bàn,? chơi nhảy ô lò cò,3 chơi rút thẻ,* 
chơi đổ súc sắc, chơi đánh khăng, chơi vẽ hình bằng tay, 
chơi banh, chơi thối kèn lá, chơi trò cày ruộng giả,” chơi 


1 Kinh văn Pali đoạn này là “atthapadarh dasapadarh äkäsarh...” Bản 
TMC dùng “cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông” không rõ nghĩa. 
Tham khảo bản H1 chỗ này dùng “bát đạo, thập đạo (:ắ, -Fšš - tám 
đường, mười đường). Bản MW dùng “eight- or ten-row chess”, cũng tương 
tự. Bản BB dùng “eight-row chess-board... ten-row chess-board”. Bản 
RD mô tả rõ hơn là “games on boards with eight, or with ten, rows of 
squares”. Bản BS dùng chữ “draughts” chỉ các loại trò chơi trên bàn cờ có 
64 ô vuông, xếp thành 8 hàng, mỗi hàng 8 ô. Như vậy, đây là những loại 
cờ sử dụng bàn cờ có 64 ô vuông hoặc 100 ô vuông. 

? Bản TMC dùng “cờ trên không”, tức là kiểu chơi cờ mà hai bên tưởng 
tượng ra một bàn cờ thay vì bàn cờ có thật, rồi điều khiển quân cờ đi trên 
bàn cờ tưởng tượng đó, ngày nay gọi là cờ không bàn. Bản BB mô tả là 
“played by imagining a board in the air”. 

3 Đây là trò chơi vẽ những ô vuông trên mặt đất rồi những người chơi nhảy 
từ ô này sang ô kia theo luật chơi nhất định, trẻ con ở miễn quê gọi là 
chơi nhảy ô lò cò. Hai bản MW và BS đều dùng “hopscotch” khớp với 
nghĩa này. Bản RD thì mô tả: “Keeping going over diagrams drawn on the 
ground so that one steps only where one oupht to go.” 

* Trò chơi có xếp một đống thẻ (tre, gỗ, xương...) và những người chơi lần 
lượt rút các thẻ ra (hoặc xếp thẻ vào) sao cho không làm động đến những 
thẻ chung quanh nó. Bản MW và BS đều dịch là “spillikins”. Bản BB 
mô tả là “assembling the pieces in a pile, removing and returning them 
without disturbing the pile”. 

* Đánh khăng: trò chơi dân gian dùng 2 thanh tre hoặc gỗ, một thanh dài 
(cái) và một thanh ngắn (con). Người chơi chia hai phe, mỗi bên lần lượt 
dùng thanh cái để đánh thanh con bay đi theo những luật chơi nhất định 
và được tính điểm. Bên có số điểm cao hơn sẽ thắng. 

® Bản MW gọi là “hand-pictures”, bản BS gọi là “drawing straws”. Bản BB mô 
tả là “dipping the hand in paint or dye, striking the ground or a wall, and 
requiring the participants to show the figure of an elephant, a horse etC”. 

7 Nghĩa là dùng loại đổ chơi giống như cái cày để chơi trò cày ruộng giả. 
Tham khảo các bản Anh dịch đều dịch khá giống nhau. Bản RD dịch 
là “playing with toy ploughs“”, bản BS dịch là “toy plows”, và bản MW 
dịch là “plouphing with toy ploughs”. Kinh văn Pali ở đoạn này dùng chữ 
“vañkaka”, từ điển Pali-English giải thích là “toyplough” hoàn toàn phù 
hợp với các bản dịch Anh ngữ. 
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nhào lộn,' chơi chong chóng gió,? chơi trò đo lường,? chơi xe 
cô hay cung tên đồ chơi, chơi đoán chữ viết trên không hay 
do người khác viết trên lưng mình,* chơi đoán ý nghĩ của 
người khác, chơi bắt chưóc bộ điệu. Trong khi đó, Sa-môn 
Gotama từ bỏ không ham mê cờ bạc và các trò tiêu khiển 
như trên.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn ưa thích dùng giường ghế 
cao rộng như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng 
len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, 
chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, 
mền lông thú cả hai phía, mền lông thú một phía, mền có 
đính ngọc, mền lụa, tấm thảm lón đủ chỗ 16 người múa, 
các loại thảm dùng cho voi, cho ngựa, cho xe, nệm bằng da 
sơn dương khâu lại, tấm thẳm” vói mùng che phía trên, 


1 Bản MW dịch là “turning somersaults”, bản RD dịch là “turning 
summersaults”, bản BS dịch là “somersaults”, đều có nghĩa như nhau. 
Kinh văn Pali ở đây dùng “mokkhacikarh”, từ điển Pali-English giải thích 
là “tumbling, acrobatic feats” hoàn toàn phù hợp với các bản dịch Anh 
ngữ, tức là nói về trò chơi nhào lộn. 

? Trong kinh văn Pali là “cingulikarh”. Bản BS dịch là “pinwheels”, bản RD 
là “playing with toy windmills made of palm-leaves”, bản MW là “playing 
with toy windmills”, đều có nghĩa là cái chong chóng gió dùng làm đồ 
chơi. Bản BB dùng “paper windmills”, chong chóng làm bằng giấy. 

3 Kinh văn Pali là “pattalhakam“”. Bản RD dịch là “playing with toy 
measures made of palm-leaves”, bản BS và BB dịch là “toy measures”, 
bản MW chỉ dịch là “measures”, có thể hiểu trò chơi này là dùng lá dừa 
(hoặc cọ) để giả làm các dụng cụ đo lường. 

* Bản MW là “guessing letters”, bản RD là “guessing at letters traced in the 
air, or on a playfellows back”, bản BS là “guessing words from syllables”. 
Kinh văn Pali dùng chữ “akkharikã” chỉ trò chơi đoán chữ (Phạn) được 
viết vào không khí hay viết trên lưng người cùng chơi. 

5 Bản TMC in sai là “tấm khẩm”, bản VNC vẫn còn để nguyên chỗ sai 
này. Bản MW dịch là “couches with awnings”. Bản BS ở đoạn này là 
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ghế dài có gối màu đỏ trên đầu và dưới chân.! Trong khi 
đó, Sa-môn Gotama từ bỏ không dùng các loại giường nệm 
cao rộng như vậy. ” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn ưa thích dùng các đồ trang 
sức và mỹ phẩm, như thoa dầu thơm khắp thân thể, xoa 
bóp thân thể, tắm nước thơm, nắn vỗ chân tay, dùng gương 
soi mặt, kem thoa mặt, vòng hoa, phấn, son, phấn và sắp 
thoa mặt, đeo vòng tay, đội tóc giả, gậy cầm tay, ống thuốc, 
gươm, lọng, dép thêu, khăn đội đầu, ngọc quý, phất trần, 
vải trắng có viền tua dài... Trong khi đó, Sa-môn Gotama 
từ bỏ không dùng các thứ trang sức và mỹ phẩm như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


“Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do tín 
thí cúng dường nhưng vẫn ưa thích nói những câu chuyện 
vô ích, tầm thường, như chuyện về vua chúa, chuyện về kẻ 
trộm, chuyện về các quan chức, chuyện về binh lính, những 
câu chuyện hãi hùng, chuyện về chiến tranh, chuyện về 
thức ăn uống, chuyện về vải vóc, chuyện về giường nằm, 
chuyện về vòng hoa, hương liệu, chuyện về bà con, chuyện 
về xe cộ, chuyện về làng xóm, chuyện về thị xã, thành phố, 
chuyện về các đất nước, chuyện về đàn bà, đàn ông, chuyện 
về các anh hùng, chuyện tán gẫu bên lề đường, chuyện ở 


“and spreads of fine deer hide, with a canopy above and red cushions at 
both ends“”. Bản RD là “carpets with awnings above them”. Bản BB là 
“spreads with red awnings overhead”. Kinh văn Pali chỗ này dùng chữ 
“sauttaracchada”, chỉ loại giường ngủ có mùng che phía trên, thường màu 
đỏ son. Bản BS dùng chữ “canopy” có lẽ gần nghĩa nhất với từ Pali. Đây 
là tấm màn (hay mùng) được giăng sẵn bên trên loại giường này. 

1 Bản BB dịch là “couches with red cushions for the head and feet“. 
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chỗ lấy nước, chuyện về người đã chết, những câu chuyện 
tạp thoại, chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng 
của đại dương, chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu... 
Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ bỏ không tham gia những 
câu chuyện vô ích, tầm thường như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn 
do tín thí cúng dường nhưng vẫn ham mê bàn luận tranh 
chấp, như nói: 'Các người không biết pháp và luật này, ta 
biết pháp và luật này. Làm sao các người biết được pháp 
và luật này?” “Các người đã rơi vào tà kiến, ta mới thật 
đúng chánh kiến; lời nói của ta mới thích hợp, lời nói của 
các người không thích hợp; những điều đáng nói trước, các 
người lại nói sau, những điều đáng nói sau, các người lại 
nói trước; lập luận của các người đã bị bác bỏ; câu nói của 
các người đã bị thách thức; các người đã bị thua. Hãy giải 
thích về quan điểm của các người; các người hãy cố gắng 
thoát khỏi bế tắc này... Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ 
bỏ hết thầy những biện luận, tranh chấp như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn làm việc đưa tin qua lại, 
hoặc tự làm môi giới, chẳng hạn như đưa tin cho vua chúa, 
cho các quan chức, cho các vị sát-đế"]y, bà-la-môn, cho các 
gia chủ, các thanh niên, nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy 
đi lại chỗ kia; mang cái này lại đây, đem cái này đến chỗ 
kia... Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ bỏ việc đưa tin qua 
lại hoặc tự làm môi giới. ” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 
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Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn sống lừa đảo, nói lời siểm 
nịnh, gợi ý, gièm pha, lúc nào cũng muốn mưu lợi nhiều 
hơn. Trong khi đó, Sa-môn ŒGotama từ bỏ những sự lừa 
đảo và siểm nịnh như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


2.1.3. Oai nghỉ giới hạnh: Các đoạn dài 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những việc 
làm sa1 trái như xem tướng tay chân, xem tướng thân hình, 
đoán các điềm lành dữ, đoán mộng, xem các dấu hiệu trên 
thân thể, xem dấu chuột cắn; tế lửa, tế muỗng, dùng miệng 
phun hột cải vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế bơ [sữa], tế 
dầu, tế máu; theo học các khoa xem chỉ tiết, xem địa lý, xem 
mộng, cầu thần ban phước, cầu ma quỷ, dùng bùa chú khi ỏ 
trong nhà bằng đất; học các khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa 
bọ cạp, khoa chim, khoa quạ, khoa đoán tuổi thọ, khoa ngừa 
tên bắn, khoa biết tiếng nói của loài vật.' Trong khi đó, Sa- 
môn Gotama tránh xa những việc làm sa1 trái như trên. ” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 


! So sánh với kinh văn Pali: “bakkajjhãna”, khoa đoán tuổi thọ, nghĩa là còn 
sống được bao lâu nữa; “migacakka”, khoa học về tiếng của loài vật, bản 
TMC là “khoa biết tiếng nói của chim” e bị nhầm. Các bản dịch Anh ngữ 
như bản MW là “foretelling a person“s life-span..., knowledge of animals/ 
cries”, bản BS là “prophesying life span,... and animal cries”, bản RD là 
“foretelling the number of years that a man has yet to live,... the animal 
wheel”, bản BB là “prophesying long liíe...., understand the language oÍ 
animals”... đều có ý nghĩa phù hợp như nhau về 2 chỉ tiết này. 
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nghề sai trái như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, 
tướng áo quần, tướng gươm dao, tướng mũi tên, tướng cây 
cung, tướng vũ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng 
thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tổ 
nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng 
bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun 
cút, tướng con tắc kè, tướng vật tai dài, tướng rùa, tướng 
thú vật. Trong khi đó, Sa-môn Gotama từ bỏ những nghề 
sa1 trái như trên. ” 

Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 
nghề sai trái như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ lui 
quân; vua trong nước sẽ tấn công, vua nước ngoài sẽ rút 
quân; hoặc vua nước ngoài sẽ tấn công, vua trong nước sẽ 
rút quân; vua trong nước sẽ thắng, vua nước ngoài sẽ thua; 
hoặc vua nước ngoài sẽ thắng, vua trong nước sẽ thua; như 
vậy phe bên này sẽ thắng, phe bên kia sẽ thua... Trong khi 
đó, Sa-môn Gotama từ bỏ những nghề sai trái như trên.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 

Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 
nghề sai trái như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật 
thực, các vì sao sẽ bị che khuất; mặt trăng, mặt trời sẽ đi 
đúng quỹ đạo; mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài quỹ đạo; các 
vì sao sẽ đi đúng quỹ đạo, các vì sao sẽ đi ngoài quỹ đạo, sẽ 
có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động 
đất, sẽ có sấm trời, mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ 
lặn, sẽ mò, sẽ sáng; nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, 
nhật thực sẽ có kết quả như thế này, sao khuất sẽ có kết 
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quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi đúng quỹ đạo sẽ 
có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời đi ngoài quỹ 
đạo sẽ có kết quả như thế này, các vì sao đi đúng quỹ đạo 
sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ có kết quả như thế 
này, lửa cháy các phương hướng sẽ có kết quả như thế này, 
động đất sẽ có những kết quả như thế này, sấm trời sẽ có 
kết quả như thế này, mặt trăng, mặt trời, các sao mọc, lặn, 
mò, sáng, sẽ có kết quả như thế này... Trong khi đó, Sa- 
môn Gotama từ bỏ, tránh xa những nghề sai trái như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 
nghề sai trái như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại 
hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm 
họa, sẽ có bịnh, sẽ không có bịnh; hoặc làm các nghề như 
đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thơ, phán 
xét chuyện đúng sai của thế tục.! Trong khi đó, Sa-môn 
Gotama tránh xa các nghề sai trái như trên.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 
nghề sai trái, như sắp đặt ngày lành để rước dâu, đón rể; 
lựa ngày giờ tốt để hòa giải, để chia rẽ, để đòi nợ, để mượn 
tiền, tiêu tiền; hoặc dùng bùa chú để giúp người được may 
mắn, để khiến người bị rủi ro, để phá thai, để làm cóng 
lưỡi, để khiến quai hàm không cử động, để khiến cho người 
phải bỏ tay xuống, để khiến cho tai bị điếc; hoặc hỏi gương 


1 Bản MW là “philosophising”, bản BS là “cosmology”, RD là “casuistry, 
sophistry”. Bản BB là “speculations about the world”. Như vậy, ở đây là 
“phán xét, dự báo chuyện đúng sai của thế tục”. 
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ma thuật, hỏi thiếu nữ lên đồng, hỏi thiên thần' để biết 
họa phước; hoặc thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, cầu 
Siri nữ thần may mắn. Trong khi đó, Sa-môn Gotama 
tránh xa các nghề sai trái như trên.” 


Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


Một số sa-môn, bà-la-môn dù đã thọ nhận thức ăn do 
tín thí cúng dường nhưng vẫn tự nuôi sống bằng những 
nghề sai trái, như dùng ảo thuật để được yên ổn, để không 
phải thực hiện lời hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, 
để được cường dương, để làm người bị liệt dương, để tìm đất 
tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới; làm lễ rửa miệng, lễ 
hy sinh; làm cho mửa, làm cho xổ. bài tiết các chất nhơ bẩn 
về phía trên, hoặc về phía dưới; tẩy tịnh trong đầu, thoa 
dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc lỗ mũi, xức thuốc 
mắt, thoa dâu cho mắt, chữa bịnh đau mắt, làm thầy thuốc 
mổ xẻ, chữa bịnh trẻ em; cho uống thuốc làm bằng các loại 
rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Trong khi đó, Sa- 
môn Gotama tránh xa các nghề sai trái như trên.” 


! Bản TMC là “hỏi gương soi, hỏi phù đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thần để 
biết họa phước”. Bản RD là “obtaining oracular answers by means of 
the magic mirror; obtaining oracular answers through a girl possessed; 
obtaining oracular answers from a god”, bản MW là “getting answers with 
a mirror, a girl-medium, a deva”, bản BS là “questioning a mirror, a girÏ, 
or a god as an oracle”, bản BB là “obtaining oracular answers to questions 
by means of a mirror, a girl, or a øgod”. Như vậy, so sánh cả 4 bản Anh 
ngữ đều giống nhau ở 3 yếu tố và không có yếu tố tương đương với “hỏi 
phù đồng”. Kinh văn Pali đoạn này là “ãdãsapañharh kumärikapañharh 
devapañham” cũng chỉ có 3 yếu tố tương đương, không phải 4. 

? Kinh văn Pali dùng “sirivhãyana”. Bản BS và RD dịch giống hệt nhau là 
“invoking Siri, the goddess of luck”, bản MW và bản BB đều là “invoking 
the goddess of luck”, không nhắc đến tên vị thần. Bản H3 cũng dịch 
tương tự là “chiêu vấn hạnh vận nữ thần - 3#‡##‡#-+2)”. Như vậy, cả 4 
bản Anh ngữ và bản Hoa ngữ đều dịch đây là một vị nữ thần. 
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Này các tỳ-kheo, những người thế tục [không hiểu biết 
sâu xa] thường chỉ xưng tán Như Lai như thế. 


2.1.4. Tóm lại 


Này các tỳ-kheo, đó là những điều nhỏ nhặt thuộc oal 
nghi giới hạnh mà người thế tục [không hiểu biết sâu xa] 
thường xưng tán Như LaiI. 


Này các tỳ-kheo, lại có những pháp khác, sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


Này các tỳ-kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó 
thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được? Thế nào là những pháp Như Lai đã tự chứng trị, 
giác ngộ và thuyết dạy, chỉ những a1 như thật chân chánh 
tán thán Như Lai mới nói đến? 


32.2. Sự xưng tán của bậc trí tuệ: Phá trừ 62 tà kiến 


2.2.1. 18 luận chấp về quá khứ 


Này các tỳ-kheo có những sa-môn, bà-la-môn, luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy 
quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, đưa 
ra những hiểu biết sai khác, dựa trên sự bám víu vào 18 
luận chấp. 


Như vậy, dựa trên 18 luận chấp nào mà những sa-môn, 
bà-la-môn ấy khi luận bàn về sự khởi đầu trong quá khứ 
xa xưa nhất, bám lấy quan điểm về sự khởi đầu trong quá 
khứ xa xưa nhất, đưa ra những hiểu biết sai khác? 
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2.2.1.1. Luận chấp thường còn 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn, chủ 
trương những luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và 
thế giới là thường còn, với 4 luận chấp. 


Vậy những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 4 luận 
chấp nào để cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn? 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn nhờ 
nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, 
trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm 
ngàn đời. Vị ấy nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã 
sống với tên thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, ăn 
uống thế này, có những vui thú và khổ đau thế này, tuổi 
thọ thế này, chết đi thế này... Từ chỗ ấy chết đi, tôi sanh 
đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên thế này, dòng 
họ thế này, giai cấp thế này, ăn uống thế này, có những vui 
thú và khổ đau thế này, tuổi thọ thế này, chết đi thế này... 
Từ chỗ kia chết đi, tôi sanh lại chỗ này.” 


Như vậy, vị ấy nhớ được nhiều đời quá khứ, với những 
đặc điểm và chi tiết. Vị ấy nói rằng: “Bản ngã và thế giới là 
thường còn [từ vô thủy], vốn không sanh ra, vững chắc như 
đỉnh núi, như trụ đá, còn các loài hữu tình thì lưu chuyển 
luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy tất cả vẫn thường còn. 
Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, tinh tấn, cần mẫn, 
không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên tâm nhập 
định, có thể nhớ lại nhiều đời quá khứ với những đặc điểm 
và chi tiết, nên biết rằng bản ngã và thế giới là thường còn 
[từ vô thủy], vốn không sanh ra, còn những loài hữu tình kia 
thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy tất cả vẫn 
thường còn.” 
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Này các tỳ-kheo đó là lập trường thứ nhất, dựa vào 
đó, căn cứ vào đó mà một số vị sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới 
là thường còn. 


Trường hợp thứ hai, có một số sa-môn, bà-la-môn dựa 
vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận chấp 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn nhờ 
nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một kiếp thế 
giới thành rồi hoại, hai kiếp thế giới thành rồi hoại, ba 
kiếp thế giới thành rồi hoại, cho đến mười kiếp thế giới 
thành rồi hoại. Vị ấy nhớ rằng: “Khi sanh tại chỗ ấy, tôi đã 
sống với tên thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, ăn 
uống thế này, có những vui thú và khổ đau thế này, tuổi 
thọ thế này, chết đi thế này... Từ chỗ ấy chết đi, tôi sanh 
đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên thế này, dòng 
họ thế này, giai cấp thế này, ăn uống thế này, có những vui 
thú và khổ đau thế này, tuổi thọ thế này, chết đi thế này... 
Từ chỗ kia chết đi, tôi sanh lại chỗ này.” 


Như vậy, vị ấy nhớ được nhiều đời quá khứ, với những 
đặc điểm và chỉ tiết. Vị ấy nói rằng: “Bản ngã và thế giới 
là thường còn [từ vô thủy], vốn không sanh ra, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loài hữu tình kia thì 
lưu chuyển luân hổi, chết đi sanh lại, tuy vậy tất cả vẫn 
thường còn.” 


Này các tỳ-kheo, đó là lập trường thứ hai, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là 
thường còn. 
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Trường hợp thứ ba, có những sa-môn hay bà-la-môn, 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận chấp 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn nhờ 
nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như mười kiếp thế 
giới thành rồi hoại, hai mươi kiếp thế giới thành rồi hoại, 
ba mươi kiếp thế giới thành rồi hoại, bốn mươi kiếp thế 
giới thành rồi hoại, năm mươi kiếp thế giới thành rồi hoại. 
Vị ấy nhớ rằng: “Khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với 
tên thế này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, có những 
vui thú và khổ đau thế này, tuổi thọ thế này. Từ chỗ ấy 
chết đi, tôi sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với 
tên thế này, dòng họ thế này, gia1 cấp thế này, ăn uống thế 
này, có những vui thú và khổ đau thế này, tuổi thọ thế này. 
Từ chỗ kia chết đi, tôi sanh lại chỗ này.” 

Như vậy vị ấy nhớ lại nhiều đời quá khứ với những 
đặc điểm và chỉ tiết. Vị ấy nói: “Bản ngã và thế giới là 
thường còn [từ vô thủy], vốn không sanh ra, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loài hữu tình kia thì 
lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn 
thường còn. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, tỉnh 
tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, chú tâm chính 
xác nên tâm nhập định, có thể nhớ lại nhiều đời quá khứ 
với những đặc điểm và chi tiết, nên biết rằng bản ngã và 
thế giới là thường còn [từ vô thủy], vốn không sanh ra, còn 
những loài hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi 
sanh lại, tuy vậy tất cả vẫn thường còn.” 


Này các tỳ-kheo, đó là lập trường thứ ba, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn, chủ trương 
luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là 
thường còn. 
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Trường hợp thứ tư, những sa-môn, bà-la-môn dựa vào 
điều gì, căn cứ vào điều gì mà chủ trương luận chấp thường 
còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn 
là nhà suy luận, khảo sát. Do suy luận chia chẻ và dựa 
theo sự khảo sát, vị này tuyên bố: “Bản ngã và thế giới 
là thường còn [từ vô thủy], vốn không sanh ra, vững chắc 
như đỉnh núi, như trụ đá, còn những loài hữu tình kia thì 
lưu chuyển luân hổi, chết đi sanh lại, tuy vậy tất cả vẫn 
thường còn.” 


Này các tỳ-kheo, đó là lập trường thứ tư, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là 
thường còn. 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn này chủ 
trương luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới 
là thường còn, với 4 luận chấp trên. Nếu có những vị sa- 
môn, bà-la-môn nào chủ trương luận chấp thường còn, cho 
rằng bản ngã và thế giới là thường còn, họ sẽ bám chấp vào 
tất cả hoặc một trong 4 luận chấp trên, ngoài ra không có 
luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 
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Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.1.2. Luận chấp thường, vô thường 


Này các tỳ-kheo, lại có những sa-môn, bà-la-môn, chủ 
trương luận chấp một phần thường còn, một phần không 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và không thường còn đối với một 
hạng hữu tình khác, với 4 luận chấp. 


Vậy những sa-môn, bà-la-môn ấy dựa vào, căn cứ vào 
4 luận chấp nào để chủ trương luận chấp một phần thường 
còn, một phần không thường còn, cho rằng bản ngã và thế 
giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và không 
thường còn đối với một hạng hữu tình khác? 

Này các tỳ-kheo, có một thời [xa xưa], vào một giai 
đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này hư 
hoại dần. Trong khi thế giới hư hoại dần, phần lớn các loài 
hữu tình tái sanh qua cõi trời Quang Âm (Abhassara). Tại 
đó, những loài chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng 
sự vui thích trong tâm, tự chiếu hào quang, bay đi trên hư 
không, sống trong sự quang vinh, và họ sống như vậy một 
thời gian rất dài. 

Này các tỳ-kheo, rồi đến một giai đoạn nào đó, sau một 
thời gian rất lâu, thế giới này hình thành dần. Trong khi 
thế giới này hình thành dần, cung điện Phạm thiên hiện 
ra nhưng trống rỗng. Lúc bấy giờ có một hữu tình, hoặc 
tuổi thọ đã hết, hay phước báo đã hết, chết đi từ cõi trời 
Quang Âm và tái sanh vào cung điện Phạm thiên trống 
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rỗng ấy. Vị này ở tại đó, do ý sanh, nuôi sống bằng sự vui 
thích trong tâm, tự chiếu hào quang, bay đi trên hư không, 
sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời 
gian rất dài. 

Vị này sau khi sống lâu một mình như vậy tại chỗ ấy, 
khởi ý chán nản, không vui thích và có kỳ vọng: “Mong sao 
có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này!” Lúc bấy giờ, 
các loài hữu tình khác, hoặc tuổi thọ đã hết, hay phước báo 
đã hết, chết đi từ cõi trời Quang Âm và sanh vào cung điện 
Phạm thiên để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loài hữu 
tình này cũng do ý sanh, nuôi sống bằng sự vui thích trong 
tâm, tự chiếu hào quang, bay đi trên hư không, sống trong 
sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian rất dài. 


Này các tỳ-kheo, lúc bấy giờ vị hữu tình đã sanh qua 
trước tiên nghĩ rằng: “Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, 
Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh 
ra. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao 
vậy? Vì chính do ta khởi ý nghĩ: “Mong sao các loài hữu 
tình khác cũng đến tại chỗ này." Chính do ý nguyện của ta 
mà những loài hữu tình ấy sanh đến chỗ này.” 


Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: “VỊ 
ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, 
Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa 
sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đấng Tự tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh ra. Chúng ta do vị 
Phạm thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta thấy vị này 
sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh đến sau.” 


Này các tỳ-kheo, vị hữu tình sanh ra trước tiên ấy 
sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều 
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uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì đời sống 
ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền hơn. 


Này các tỳ-kheo, rồi có trường hợp này xảy ra. Một trong 
các hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân xác kia lại thác sanh 
đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, 
không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ lại đời sống quá 
khứ ấy, nhưng không nhớ được xa hơn đời sống ấy. 


Vị ấy nói rằng: “Vị kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa 
tế mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ của các chúng 
sanh đã và sẽ sanh ra. Chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa 
sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị 
chuyển biến, thường còn như vậy mãi mãi. Còn chúng ta 
do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này, chúng ta là 
vô thường, không kiên cố, đời sống ngắn ngủi và chịu sự 
thay đổi.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, dựa vào 
đó, căn cứ vào đó, một số sa-môn, bà-la-môn, chủ trương 
luận chấp một phần thường còn, một phần không thường 
còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu 
tình khác. 


Trường hợp thứ hai, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu 
tình khác? 
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Này các tỳ-kheo, có hạng chư thiên gọi là Khiddäpadosikäã 
(bị nhiễm hoặc bởi dục lạc). Những vị này sống lâu ngày 
mê say trong sự cười đùa vui thú. Vì sống lâu ngày mê say 
trong sự cười đùa vui thú nên bị mất chánh niệm. Do mất 
chánh niệm, các vị ấy chết đi, từ bỏ thân xác ấy. 


Này các tỳ-kheo, rồi có trường hợp này xảy ra. Một trong 
các vị ấy sau khi chết đi từ bỏ thân xác lại sanh đến cõi 
này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, 
không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên tâm 
nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá 
khứ vừa qua, nhưng không nhớ được xa hơn đời sống ấy. 


Vị ấy nói rằng: “Những chư thiên không bị nhiễm hoặc 
bởi dục lạc, họ sống lâu ngày không mê say trong sự cười 
đùa vui thú. Vì không mê say trong sự cười đùa vui thú 
nên không bị mất chánh niệm. Nhờ không mất chánh niệm 
nên những chư thiên ấy không phải chết đi từ bỏ thân xác. 
Họ được sống thường hằng, kiên cố, không bị chuyển biến, 
thường còn như vậy mãi mãi. 


“Còn ta đã bị nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê 
say trong sự cười đùa vui thú. Vì ta mê say trong sự cười 
đùa vui thú nên bị mất chánh niệm. Do mất chánh niệm, 
ta phải từ bỏ thân thể, sống vô thường, không kiên cố, yếu 
mạng, chịu sự thay đổi và chết đi rồi sanh đến cõi này.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó, một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu 
tình khác. 
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Trường hợp thứ ba, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn với một hạng 
hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu tình 
khác? 


Này các tỳ-kheo, có hạng chư thiên gọi là Manopadosika 
(bị nhiễm hoặc bởi tâm trí). Họ sống lâu ngày nung nấu 
bởi sự đố ky lẫn nhau. Vì nung nấu bởi sự đố ky, tâm trí họ 
oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên thân 
tâm họ mệt mỏi. Các vị ấy chết đi, từ bỏ thân xác. 


Này các tỳ-kheo, rồi có trường hợp này xảy ra. Một 
trong số chư thiên kia, khi chết đi từ bỏ thân xác lại sanh 
đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhất tâm, tỉnh tấn, 
cần mẫn, không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác 
nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ lại đời 
sống vừa qua, nhưng không nhớ được xa hơn đời sống ấy. 


Vị ấy nói rằng: “Những chư thiên không bị nhiễm hoặc 
bởi tâm trí, họ sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố ky 
lẫn nhau. Vì không nung nấu bởi sự đố ky, tâm trí họ không 
oán ghét nhau. Vì tâm trí không oán ghét nhau, nên thân 
tâm họ không mệt mỏi. Những chư thiên ấy không phải 
chết đi và từ bỏ thân xác, họ sống thường hằng kiên cố, 
không bị thay đổi, thường sống như vậy mãi mãi. 


“Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, sống lâu ngày 
nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, nên tâm trí chúng ta oán 
ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau, nên 
thân tâm mệt mỏi. Chúng ta chết đi, từ bỏ thân xác, sống 
vô thường không kiên cố, đời sống ngắn ngủi, chịu sự thay 
đổi và chết đi rồi sanh đến chỗ này.” 
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Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó, một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu 
tình khác. 


Trường hợp thứ tư, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối với một 
hạng hữu tình và không thường còn đối với một hạng hữu 
tình khác? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn là 
nhà suy luận, khảo sát. Do suy luận chia chẻ và dựa theo 
sự khảo sát, vị này tuyên bố: “Những gì gọi là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân: bản ngã ấy là vô thường, không kiên cố, 
không thường còn, bị thay đổi. Những gì gọi là tâm, ý, 
thức: bản ngã ấy là không bị thay đổi, thường còn như vậy 
mãi mãi.” 

Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó, một số sa-môn, bà-la-môn, chủ trương luận 
chấp một phần thường còn, một phần không thường còn, 
cho rằng bản ngã và thế giới có một phần thường còn và 
một phần không thường còn. 


Này các tỳ-kheo, những vị sa-môn, bà-la-môn này chủ 
trương luận chấp một phần thường còn, một phần không 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và không thường còn đối với một 
hạng hữu tình khác, với 4 luận chấp. Nếu có những sa- 
môn hay bà-la-môn nào chủ trương luận chấp một phần 
thường còn, một phần không thường còn, cho rằng bản 
ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình 
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và không thường còn đối với một hạng hữu tình khác, họ 
sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một trong 4 luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giới [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.1.8. Luận chấp hữu biên hoặc vô biên 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp hữu biên hoặc vô biên, cho rằng thế giới 
là có giới hạn, hoặc không giới hạn, với 4 luận chấp. Vậy 
những sa-môn, bà-la-môn này, dựa vào 4 luận chấp nào 
để chủ trương hữu biên hoặc vô biên, cho rằng thế giới là 
có giới hạn hoặc không giới hạn? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn, nhờ 
nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy trụ yên trong tư tưởng thế giới là có giới hạn. Vị ấy 
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nói rằng: “Thế giới này là có giới hạn, có một đường vòng 
bao quanh. Vì sao vậy? Vì tôi nhờ nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần 
mẫn, không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên 
tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi trụ yên trong tư 
tưởng thế giới là có giới hạn. Do đó tôi biết rằng thế giới 
này là có giới hạn, có một đường vòng bao quanh.” 

Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp hữu biên, cho rằng thế giới là có giới hạn. 


Trường hợp thứ hai, có những sa-môn, bà-la-môn dựa 
vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận chấp vô 
biên, cho rằng thế giới là không có giới hạn? 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn nhờ 
nhất tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, vị ấy trụ yên trong tư tưởng thế giới là không có giới 
hạn. Vị ấy nói: “Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. 
Những vị sa-môn, bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là 
hữu biên, có một đường vòng bao quanh” là không đúng 
sự thật. Thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Tại 
sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm, tinh tấn, cần mẫn, không 
buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, tôi trụ yên trong tư tưởng thế 
giới là không có giới hạn. Do đó tôi biết rằng thế giới này 
là vô biên, không có giới hạn.” 

Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp vô biên, cho rằng thế giới là không có giới hạn. 


Trường hợp thứ ba, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp hữu biên vô biên, cố chấp cho rằng thế giới vừa có, 
vừa không có giới hạn? 
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Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn, nhờ 
nhất tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
vị ấy trụ yên trong tư tưởng thế giới có giới hạn về phía 
trên, phía dưới và không có giới hạn về phía bề ngang. VỊ 
ấy nói: “Thế giới này vừa có, vừa không có giới hạn. Những 
sa-môn, bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên, 
có một đường vòng chung quanh” là không đúng sự thật. 
Những sa-môn, bà-la-môn nào đã nói: “Thế giới này là vô 
biên, không có giới hạn cũng không đúng sự thật. Thế giới 
này vừa có, vừa không có giới hạn. Tại sao vậy? Vì tôi nhờ 
nhất tâm, tỉnh tấn, cần mẫn, không buông thả lười nhác, 
chú tâm chính xác nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, 
tôi trụ yên trong tư tưởng thế giới là có giới hạn về phía 
trên, phía dưới và không có giới hạn về phía bề ngang. Do 
vậy tôi biết: Thế giới này vừa có, vừa không có giới hạn.” 

Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp hữu biên vô biên, cho rằng thế giới vừa có, vừa 
không có giới hạn. 

Trường hợp thứ tư, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp phi hữu biên vô biên, cho rằng thế giới không phải 
giới hạn, cũng không phải không giới hạn? 

Này các tỳ-kheo, ở đây có sa-môn hay bà-la-môn là 
nhà suy luận, khảo sát. Do suy luận chia chẻ và dựa theo 
sự khảo sát vị này tuyên bố: “Thế giới này không phải giới 
hạn, cũng không phải không giới hạn. Những sa-môn, bà- 
la-môn nào đã nói: “Thế giới này là hữu biên, có giới hạn 
bao quanh”, là không đúng sự thật. Những sa-môn, bà- 
la-môn nào đã nói: “Thế giới này là vô biên, không có giới 
hạn”, cũng không đúng sự thật. Những sa-môn, bà-la-môn 
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nào đã nói: “Thế giới này vừa có, vừa không có giới hạn), 
cũng không đúng sự thật. Thế giới này không phải giới 
hạn, cũng không phải không giới hạn.” 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn này chủ 
trương luận chấp hữu biên hoặc vô biên, với 4 luận chấp 
trên. Nếu có những sa-môn hay bà-la-môn nào chủ trương 
hữu biên hoặc vô biên, cho rằng thế giới là có giới hạn hoặc 
không giới hạn, họ sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một trong 
4 luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác 
nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tinh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.1.4. Luận chấp tránh né, ngụy biện 

Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp tránh né, ngụy biện. Khi bị hỏi về vấn 
đề này hay vấn đề khác, họ dùng những câu trả lời tránh 
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né và mơ hồ không xác định, với 4 luận chấp. Vậy những 
sa-môn, bà-la-môn ấy dựa vào 4 luận chấp nào để chủ 
trương luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề 
này hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né 
và mơ hồ không xác định? 


Này các tỳ-kheo, trong trường hợp này có những sa- 
môn hay bà-la-môn không như thật biết “Đây là thiện”, 
không như thật biết “Đây là bất thiện”. Vị ấy nghĩ: “Tôi 
không như thật biết: “Đây là thiện, không như thật biết: 
Đây là bất thiện và nếu tôi trả lời: Đây là thiện' hoặc tôi 
trả lời: Đây là bất thiện, thì dục, tham, sân hận khởi lên 
trong tôi. Nếu dục, tham, sân hận khởi lên trong tôi, tôi 
có thể bị sai lầm. Nếu sai lầm thì tôi bị phiển muộn. Nếu 
bị phiền muộn sẽ là một chướng ngại cho tôi.” Như vậy, vì 
sợ sa1 lầm, vì chán ghét sai lầm, nên vị ấy không trả lời: 
“Đây là thiện”, cũng không trả lời: “Đây là bất thiện”. Khi 
bị hỏi về vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng những 
câu trả lời tránh né và mơ hồ không xác định: “Tôi không 
nói là như thế này, tôi cũng không nói là như thế kia, tôi 
cũng không nói là như thế khác. Tôi không nói là chẳng 
phải như vậy, nhưng tôi cũng không nói là không chẳng 
phải như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi vấn đề này hay 
vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ 
không xác định. 


Trường hợp thứ hai, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề 
khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ không 
xác định? 
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Này các tỳ-kheo, trong trường hợp này có những sa- 
môn hay bà-la-môn không như thật biết “Đây là thiện”, 
không như thật biết “Đây là bất thiện”. VỊ ấy nghĩ: “Tôi 
không như thật biết: “Đây là thiện, không như thật biết: 
Đây là bất thiện'. Vì tôi không như thật biết: “Đây là thiện), 
không như thật biết “Đây là bất thiện”. Và nếu tôi trả lời: 
“Đây là thiện' hoặc tôi trả lời: Đây là bất thiện”, thì dục, 
tham, sân hận sẽ khởi lên trong tôi. Nếu dục, tham, sân 
hận khởi lên trong tôi, như vậy tôi có thể rơi vào bám chấp, 
nắm giữ; điều đó sẽ khiến tôi phiền muộn, và như vậy sẽ là 
một chướng ngại cho tôi.” 

Như vậy, vì sợ rơi vào bám chấp, nắm giữ, vì chán ghét 
sự bám chấp, nắm giữ nên vị ấy không trả lời: “Đây là 
thiện”, cũng không trả lời: “Đây là bất thiện”. Khi bị hỏi về 
vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng những câu trả lời 
tránh né và mơ hồ không xác định: “Tôi không nói là như 
thế này, tôi cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không 
nói là như thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, 
nhưng tôi cũng không nói là không chẳng phải như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề này 
hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ 
hồ không xác định. 


Trường hợp thứ ba, lại có những sa-môn, bà-la-môn, 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp tránh né,ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề này hay 
vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ 
không xác định? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn 
không như thật biết “Đây là thiện, không như thật biết 
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Đây là bất thiện'. VỊ ấy nghĩ: “Tôi không như thật biết: 
Đây là thiện, không như thật biết: Đây là bất thiện'. Vì 
tôi không như thật biết “Đây là thiện, không như thật biết: 
“Đây là bất thiện' và nếu tôi trả lời: “Đây là thiện hoặc trả 
lời: “Đây là bất thiện", sẽ có những sa-môn, bà-la-môn bác 
học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi 
tóc, đi chỗ này chỗ kia, muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ 
của họ, có thể sẽ so tài, cật vấn, vấn nạn tôi. Nếu họ so 
tài, cật vấn, vấn nạn tôi, tôi sẽ không đối đáp được. Nếu 
tôi không đối đáp được thì tôi bị phiền muộn, điều đó sẽ là 
một chướng ngại cho tôi.” Như vậy, vì sợ bị thách thức, vì 
chán ghét sự thách thức nên vị ấy không trả lời: “Đây là 
thiện”, cũng không trả lời. “Đây là bất thiện”. Khi bị hồi về 
vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng những câu trả lời 
tránh né và mơ hồ không xác định: “Tôi không nói là như 
thế này, tôi cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không 
nói là như thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, 
nhưng tôi cũng không nói là không chẳng phải như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ ba, dựa vào đó, căn 
cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận 
chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề này hay vấn 
đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ không 
xác định. 


Trường hợp thứ tư, lại có những sa-môn, bà-la-môn 
dựa vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận 
chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề 
khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ không 
xác định? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn đần độn 
ngu si. Vị này vì đần độn ngu sĩ nên khi bị hỏi về vấn đề 
nay hay vấn đề khác liền dùng những câu trả lời tránh né 
và mơ hồ không xác định: 
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“Anh hổi tôi có một thế giới khác hay không? Nếu tôi 
nghĩ: 'Có một thế giới khác, thì tôi có thể trả lời với anh: 
“Có một thế giới khác”, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như 
thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi 
cũng không nói là không chẳng phải như vậy. 

“Nếu anh hỏi tôi: Không có một thế giới khác, phải 
không? Nếu tôi nghĩ: 'Không có một thế giới khác, thì tôi 
có thể trả lời với anh: Không có một thế giới khác. Nhưng 
tôi không nói là như vậy, tôi cũng không nói là như thế kia, 
tôi cũng không nói là như thế khác. Tôi không nói là chẳng 
phải như vậy, nhưng tôi cũng không nói là không chẳng 
phải như vậy. 


“Nếu anh hỏi tôi “Hay là vừa có, vừa không có một thế 
giới khác?” Nếu tôi nghĩ: 'Vừa có, vừa không có một thế 
giới khác, thì tôi có thể trả lời với anh: “Vừa có, vừa không 
có một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như 
thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi 
cũng không nói là không chẳng phải như vậy. 


“Nếu anh hỏi tôi: “Hay là vừa không có, vừa không phải 
không có một thế giới khác?” Nếu tôi nghĩ: Vừa không có, 
vừa không phải không có một thế giới khác, thì tôi có thể 
trả lời với anh: “Vừa không có, vừa không phải không có 
một thế giới khác. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như 
thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi 
cũng không nói là không chẳng phải như vậy. 

“Nếu anh hỏi tôi: “Có hữu tình hóa sanh,' phải không?”, 
hoặc là: Không có hữu tình hóa sanh”, hoặc là: Cũng có và 


! Hữu tình hóa sanh: các loài chúng sinh do biến hóa mà sanh ra, không 
do các nguyên nhân vật lý. 
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cũng không có hữu tình hóa sanh?, hoặc là: “Cũng không 
có và cũng không phải không có hữu tình hóa sanh?” Nếu 
tôi nghĩ: “Có hữu tình hóa sanh”, hoặc là: Không có hữu 
tình hóa sanh', hoặc là: “Cũng có và cũng không có hữu 
tình hóa sanh', hoặc là: “Cũng không có và cũng không 
phải không có hữu tình hóa sanh, thì tôi có thể trả lời với 
anh: “Có hữu tình hóa sanh”, hoặc là: Không có hữu tình 
hóa sanh", hoặc là: “Cũng có và cũng không có hữu tình hóa 
sanh”, hoặc là: 'Cũng không có và cũng không phải không 
có hữu tình hóa sanh”. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như 
thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi 
cũng không nói là không chẳng phải như vậy. 

“Nếu anh hỏi tôi: 'Có quả báo của các nghiệp thiện ác,! 
phải không?, hoặc là: Không có quả báo của các nghiệp 
thiện ác?, hoặc là: 'Cũng có và cũng không có quả báo 
của các nghiệp thiện ác?, hoặc là: 'Cũng không có và cũng 
không phải không có quả báo của các nghiệp thiện ác? 
Nếu tôi nghĩ: “Có quả báo của các nghiệp thiện ác, hoặc 
là: Không có quả báo của các nghiệp thiện ác, hoặc là: 
“Cũng có và cũng không có quả báo của các nghiệp thiện 
ác, hoặc là: Cũng không có và cũng không phải không có 
quả báo của các nghiệp thiện ác, thì tôi có thể trả lời với 
anh: “Có quả báo của các nghiệp thiện ác”, hoặc là: Không 
có quả báo của các nghiệp thiện ác, hoặc là: “Cũng có và 


1 Kinh văn Pali đoạn này là “sukatadukkatanarn kammãnarh phalarh vipäko“. 
Bản H1 dịch là: “#;#&23‡##£? #&‡#.#? - Thiện ác hữu báo da? Vô báo 
da?“ (Thiện ác có quả báo chăng? Không có quả báo chăng?) Bản H3 
dịch là: #-ýf£4J . 41 X+* 3# - hữu thiện tác đích, ác tác đích 
nghiệp chi quả dữ báo: Có quả báo của những việc thiện, việc ác hay 
không? Bản BS dịch là: “whether there is fruit and result of good and bad 
deeds?“ Bản RD dịch là: “There is fruit, result, of good and bad actions“. 
Bản BB dịch là: “Is there fruit and result of good and bad action?“ Bản 
TMC dùng “quả báo dị thục” là khái niệm phức tạp và khó hiểu hơn. 
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cũng không có quả báo của các nghiệp thiện ác, hoặc là: 
“Cũng không có và cũng không phải không có quả báo của 
các nghiệp thiện ác”. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi 
cũng không nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như 
thế khác. Tôi không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi 
cũng không nói là không chẳng phải như vậy. 


“Nếu anh hỏi tôi: Như Lai tổn tại sau khi chết?, hoặc 
là: Như Lai không tồn tại sau khi chết?, hoặc là: Như Lai 
tồn tại và không tổn tại sau khi chết?, hoặc là: Như Lai 
không tồn tại và cũng không phải không tổn tại sau khi 
chết? Nếu tôi nghĩ: Như Lai tồn tại sau khi chết, hoặc là: 
“Như Lai không tổn tại sau khi chết, hoặc là: Như Lai tồn 
tại và không tổn tại sau khi chết”, hoặc là: Như Lai không 
tồn tại và cũng không phải không tổn tại sau khi chết, thì 
tôi có thể trả lời với anh: “Như Lai tổn tại sau khi chết, 
hoặc là: Như Lai không tổn tại sau khi chết”, hoặc là: Như 
Lai tổn tại và không tổn tại sau khi chết, hoặc là: Như 
Lai không tổn tại và cũng không phải không tổn tại sau 
khi chết. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi cũng không 
nói là như thế kia, tôi cũng không nói là như thế khác. Tôi 
không nói là chẳng phải như vậy, nhưng tôi cũng không 
nói là không chẳng phải như vậy.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ tư, dựa vào đó, căn 
cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận 
chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề này hay vấn 
đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ hồ không 
xác định. 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề này 
hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né và mơ 
hồ không xác định, với 4 luận chấp. Nếu có những sa-môn 
hay bà-la-môn nào chủ trương luận chấp tránh né, ngụy 
biện, khi bị hỏi về vấn đề này hay vấn đề khác thì dùng 
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những câu trả lời tránh né và mơ hồ không xác định, họ 
sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một trong 4 luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.1.5. Luận chấp không nguyên nhân 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã 
và thế giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, với 2 
luận chấp. 


Vậy những sa-môn, bà-la-môn ấy dựa vào 2 luận chấp 
nào để chủ trương rằng bản ngã và thế giới tự nhiên sanh 
ra, không có nguyên nhân? 

Này các tỳ-kheo, có hạng chư thiên gọi là Vô tưởng hữu 
tình, [họ hoàn toàn không có niệm tưởng]. Ngay khi một 
niệm tưởng khởi sanh thì vị thiên ấy lập tức mạng chung, 
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từ bỏ thân xác cõi trời của mình. Này các tỳ-kheo, rồi có 
trường hợp này xảy ra: Một trong số chư thiên ấy, khi 
mạng chung từ bỏ thân xác cõi trời lại sanh đến cõi này. 
Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Sau đó, vị ấy nhờ nhiệt tâm, tỉnh tấn, cần 
mẫn, không buông thả lười nhác, chú tâm chính xác nên 
tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ lại thời điểm 
niệm tưởng khởi sanh, nhưng không thể nhớ xa hơn nữa. 
Vị ấy nói: “Bản ngã và thế giới tự nhiên sanh ra, không có 
nguyên nhân. Tại sao vậy? Vì trước kia tôi không có, nay 
tôi có. Từ trạng thái không có, tôi [tự nhiên] trở thành loài 
hữu tình.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã và thế 
giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân. 


Trường hợp thứ hai, có những sa-môn, bà-la-môn dựa 
vào điều gì, căn cứ vào điều gì để chủ trương luận chấp 
không nguyên nhân, cho rằng bản ngã và thế giới tự nhiên 
sanh ra, không có nguyên nhân? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hay bà-la-môn là 
nhà suy luận, khảo sát. Do suy luận chia chẻ và dựa theo 
sự khảo sát, các vị này tuyên bố: “Bản ngã và thế giới tự 
nhiên sanh ra, không có nguyên nhân.” 


Này các tỳ-kheo, đó là trường hợp thứ hai, dựa vào đó, 
căn cứ vào đó mà một số sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã và thế 
giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân. 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã và thế 
giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, với 2 luận 
chấp như trên. Nếu có những sa-môn hay bà-la-môn nào 
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chủ trương luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản 
ngã và thế giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, 
họ sẽ bám víu vào cả hai hay một trong 2 luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những a1 như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.1.6. Tóm lại 


Này các tỳ-kheo có những sa-môn, bà-la-môn, luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy 
quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, 
dựa vào sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất để đưa ra 
những quan điểm sai khác với 18 luận chấp kể trên. 


Này các tỳ-kheo, nếu có những sa-môn hoặc bà-la-môn 
nào luận bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, 
bám lấy quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa 
nhất, dựa vào sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất để 
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đưa ra những quan điểm sai khác, họ sẽ bám víu vào tất 
cả hoặc một trong 18 luận chấp kể trên, ngoài ra không có 
luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.2. 44 luận chấp về tương lai 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn luận bàn 
về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào tương 
lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác với 44 luận chấp. Vậy 
những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 44 luận chấp nào để 
luận bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa 
vào tương lai để đưa ra nhiều ý kiến sai khác? 


2.2.2.1. Luận chấp sau khi chết có sự nhận biết 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết có nhận biết, cho rằng bản 
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ngã sau khi chết có sự nhận biết, với 16 luận chấp. Vậy 
những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 16 luận chấp nào 
để chủ trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết? 

Những vị này cho rằng: “Bản ngã sau khi chết không 
còn bệnh tật, có sự nhận biết và có hình sắc.” 


Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và không có hình sắc.” 


Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và vừa có, vừa không có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và vừa không có, vừa không phải không có 
hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và không có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và vừa có, vừa không có giói hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và vừa không giới hạn, vừa không phải không 
giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và chỉ có một niệm tưởng duy nhất.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và có nhiều niệm tưởng khác nhau.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và có một số niệm tưởng.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và có vô số niệm tưởng.” 
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Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và hoàn toàn an vui.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và hoàn toàn khổ não.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và vừa an vui, vừa khổ não.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, có 
sự nhận biết và không an vui cũng không khổ não.” 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn này chủ 
trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết, cho rằng 
bản ngã sau khi chết có sự nhận biết, với 16 luận chấp 
như trên. Này các tỳ-kheo, những sa-môn hay bà-la-môn 
nào chủ trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết thì 
họ sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một trong 16 luận chấp kể 
trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 
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2.2.2.2. Luận chấp sau khi chết không nhận biết 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn, chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận biết, cho 
rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, với 8 
luận chấp. Vậy những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 8 
luận chấp nào để chủ trương luận chấp sau khi chết không 
có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết không có 
sự nhận biết? 


Những vị này cho rằng: “Bản ngã sau khi chết không 
còn bệnh tật, không có sự nhận biết và có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và không có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và vừa có hình sắc vừa không có 
hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và vừa không có hình sắc vừa không 
phải không có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và không có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và vừa có, vừa không có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không có sự nhận biết và vừa không giới hạn, vừa không 
phải không giới nặn” 

Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn này chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận biết, cho 
rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, với 8 
luận chấp. Này các tỳ-kheo, nếu có những sa-môn hay bà- 
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la-môn nào chủ trương luận chấp sau khi chết không có 
sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết không có sự 
nhận biết, họ sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một trong 8 luận 
chấp kể trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.2.3 Luận chấp sau khi chết không phải có, không 
phải không có sự nhận biết 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không phải có, không phải 
không có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết, với 
8 luận chấp. 


Vậy những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 8 luận chấp 
nào để chủ trương luận chấp sau khi chết không phải có, 
không phải không có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi 
chết không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết? 
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Những vị này cho rằng: “Bản ngã sau khi chết không 
còn bệnh tật, không phải có, cũng không phải không có sự 
nhận biết và có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
không có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
vừa có vừa không có hình sắc.” 


Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
không phải có, không phải không có hình sắc.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
không có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
vừa có vừa không có giới hạn.” 

Hoặc là: “Bản ngã sau khi chết không còn bệnh tật, 
không phải có, cũng không phải không có sự nhận biết và 
vừa không có vừa không phải không có giới hạn.” 


Này các tỳ-kheo, những vị này cho rằng bản ngã sau 
khi chết không phải có, cũng không phải không có sự nhận 
biết, với 8 luận chấp như trên. Này các tỳ-kheo, nếu có 
sa-môn hay bà-la-môn nào chủ trương luận chấp sau khi 
chết không phải có, không phải không có sự nhận biết, họ 
sẽ bám chấp tất cả hoặc một trong 8 luận chấp trên, ngoài 
ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
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đưa đến những cảnh giới [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.2.4. Luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn, chủ 
trương luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp 
tin vào sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
sau khi chết, với 7 luận chấp. 


Vậy những sa-môn, bà-la-môn này dựa vào 7 luận 
chấp nào để tin vào sự đoạn diệt, tiêu thất, hủy hoại của 
loài hữu tình sau khi chết? 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn hoặc bà-la-môn lập 
luận và quan niệm rằng: “Vì bản ngã này có hình sắc, do 
bốn đại! hợp thành, do cha mẹ sanh ra, khi thân thể hư 
hoại, bị hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, 


' Bốn đại: hiểu theo quan niệm thời xưa thì mỗi một sự vật, kể cả thân 
thể con người, đều được cấu thành bởi bốn yếu tố là: địa đại (đất) tượng 
trưng cho chất rắn, thủy đại (nước) tượng trưng cho độ ẩm, hỏa đại (lửa) 
tượng trưng cho hơi nóng, nhiệt lượng, phong đại (gió) tượng trưng cho sự 
chuyển động. 
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nên bản ngã này như thế là hoàn toàn đoạn diệt.” Như 
vậy, một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy 
hoại của loài hữu tình sau khi chết. 


Nhưng rồi có người khác bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản ngã 
khác nữa, có tánh trời, có hình sắc, thuộc cõi dục, ăn các 
loại thức ăn bằng cách nhai nuốt. Bản ngã ấy ông không 
biết, không thấy được nhưng tôi biết, tôi thấy. Bản ngã 
ấy khi thân thể hư hoại, hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn 
diệt.” Một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và 
hủy hoại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Rồi có người khác nữa lại bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản 
ngã khác nữa, có tánh trời, có hình sắc, do ý tạo thành, 
có đầy đủ chi tiết tay chân lớn nhỏ, các căn không thiếu. 
Bản ngã ấy ông không biết, không thấy, nhưng tôi biết, tôi 
thấy. Bản ngã ấy khi thân thể hư hoại, hủy nát, tiêu diệt, 
sau khi chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn 
toàn đoạn diệt.” Một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu 
mất và hủy hoại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Rồi có người khác nữa lại bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản 
ngã khác nữa do vượt ngoài tất cả niệm tưởng về hình sắc, 
do dứt trừ các niệm tưởng chống đối, do không lưu tâm 
vào các niệm tưởng khác biệt nên nhận hiểu 'hư không là 
vô biên, đạt đến Không vô biên xứ. Bản ngã ấy ông không 
biết, không thấy được nhưng tôi biết, tôi thấy. Bản ngã 
ấy khi thân thể hư hoại, hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết 
không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn 
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diệt.” Một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất và 
hủy hoại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Rồi có người khác nữa lại bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản 
ngã khác nữa, do vượt ngoài cả Không vô biên xứ nên nhận 
hiểu “thức là vô biên”, đạt đến Thức vô biên xứ. Bản ngã ấy 
ông không biết, không thấy, nhưng tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ấy khi thân thể hư hoại, hủy nát, tiêu diệt, sau khi 
chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn 
đoạn diệt.” Một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất 
và hủy hoại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Rồi có người khác nữa lại bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản 
ngã khác nữa, do vượt ngoài cả Thức vô biên xứ nên nhận 
hiểu không có sở hữư, đạt đến Vô sở hữu xứ. Bản ngã ấy 
ông không biết, không thấy, nhưng tôi biết, tôi thấy. Bản 
ngã ấy khi thân thể hư hoại, hủy nát, tiêu diệt, sau khi 
chết không còn nữa, nên bản ngã ấy như thế hoàn toàn 
đoạn diệt.” Một số người chủ trương sự đoạn diệt, tiêu mất 
và hủy hoại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Rồi có người khác nữa lại bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không hoàn toàn đoạn diệt. Bởi vì còn một bản 
ngã khác nữa, do vượt ngoài cả Vô sở hữu xứ nên nhận 
hiểu: 'Đây là tịch tịnh, đây là mỹ diệu, đạt đến Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Bản ngã ấy ông không biết, không thấy 
nhưng tôi biết, tôi thấy. Bản ngã ấy khi thân thể hư hoại, 
hủy nát, tiêu diệt, sau khi chết không còn nữa, nên bản 
ngã ấy như thế hoàn toàn đoạn diệt.” Một số người chủ 
trương sự đoạn diệt, tiêu mất và hủy hoại của loài hữu 
tình theo cách như vậy. 
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Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn ấy, chủ 
trương luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp 
tin vào sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
sau khi chết, với 7 luận chấp như trên. Này các tỳ-kheo, 
nếu có những vị sa-môn hay bà-la-môn nào chủ trương 
luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp tin vào 
sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình, họ sẽ 
bám chấp vào tất cả hay một trong 7 luận chấp trên, ngoài 
ra không có luận chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.2.5. Luận chấp Niết-bàn trong hiện tại 


Này các tỳ-kheo, có một số sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào 
Niết-bàn tối thượng trong hiện tại của loài hữu tình, với 
5 luận chấp. Vậy những sa-môn, bà-Ìa-môn này dựa vào 
5 luận chấp nào để chủ trương luận chấp Niếf?-bàn trong 
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hiện tại, cố chấp tin vào Niết-bàn tối thượng trong hiện tại 
của loài hữu tình? 

Này các tỳ-kheo, một số sa-môn hay bà-la-môn lập 
luận và quan niệm rằng: “Khi bản ngã này tận hưởng 
thật đầy đủ năm món dục lạc, nó sẽ đạt đến Niết-bàn tối 
thượng của loài hữu tình.” 


Nhưng rồi có người khác bảo họ: “Này ông, thật có bản 
ngã ấy như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản ngã ấy 
như thế không phải hoàn toàn đạt đến Niết-bàn tối thượng. 
Vì sao? Vì tánh của dục lạc là vô thường, khổ, thường biến 
đổi. Vì tánh của chúng là biến đổi, chuyển hóa, nên sầu bị, 
khổ não phát sanh. Khi nào bản ngã ấy lìa bỏ các dục lạc, 
lìa bỏ các pháp xấu ác, đạt đến và trụ yên vào Sơ thiển, do 
lìa bỏ dục lạc nên sanh khởi được tầm, tứ,'! hỷ, lạc.? Như thế 
bản ngã ấy mới đạt đến Niết-bàn tối thượng trong hiện tại.” 
Một số người chủ trương Niết-bàn tối thượng trong hiện tại 
của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Nhưng rồi lại có người khác nữa bảo họ: “Này ông, thật 
có bản ngã ấy như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản 
ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến Niết-bàn 
tối thượng. Vì sao? Vì trong trường hợp này thiền định có 
tầm, có tứ nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không 
có tầm và tứ,3 đạt đến và trụ yên vào Nhị thiền, nội tâm 
yên tĩnh, tâm trí chuyên vào một đối tượng, không tầm, 


! Tầm (3$): trước kia dịch là giác (##), chỉ khả năng phân biệt ở mức độ 
thô tháo của tâm thức. Tứ (1), trước kia dịch là quán (#3), chỉ khả năng 
phân biệt ở mức độ vi tế của tâm thức. Do vậy, tầm tứ hay giác quán là 
chỉ chung khả năng phân biệt của tâm thức. 

? Hỷ (-#), sự vui thích do tâm cảm nhận. Lạc (##), sự vui thích do thân cảm 
nhận. Do vậy, hỷ lạc là sự vui thích nói chung được nhận biết bởi cả tâm 
và thân. 

3 Tức là trạng thái lìa bổ mọi sự phân biệt, tuy vẫn hoàn toàn nhận biết 
sáng suốt. 
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không tứ, do định nên sanh khởi hỷ lạc. Như thế, bản ngã 
ấy mới đạt đến Niết-bàn tối thượng trong hiện tại.” Một số 
người chủ trương Niết-bàn tối thượng trong hiện tại của 
loài hữu tình theo cách như vậy. 


Nhưng rồi lại có người khác nữa bảo họ: “Này ông, thật 
có bản ngã ấy như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản 
ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến Niết-bàn tối 
thượng. Vì sao? Vì trong trường hợp này tâm có hỷ và bị 
kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không 
tham nơi hỷ, trụ yên trong buông xả, chánh niệm, chánh 
trí, tự thân hưởng được niềm vui mà các bậc thánh gọi là 
Hỷ niệm lạc trú, đạt đến và trụ yên vào Thm thiền, như 
thế bản ngã ấy mới đạt đến Niết-bàn tối thượng trong hiện 
tại.” Một số người chủ trương Niết-bàn tối thượng trong 
hiện tại của loài hữu tình theo cách như vậy. 


Nhưng rồi lại có người khác nữa bảo họ: “Này ông, thật 
có bản ngã ấy như ông nói, tôi không phủ nhận, nhưng bản 
ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến Niết-bàn tối 
thượng. Vì sao? Vì trong trường hợp này, tâm thọ lạc nên 
gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy buông xả cả lạc và khổ, 
diệt trừ hỷ và ưu, đạt đến và trụ yên vào Tứ thiền, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, như thế bản ngã ấy 
mới đạt đến Niết-bàn tối thượng trong hiện tại.” Một số 
người chủ trương Niết-bàn tối thượng trong hiện tại của 
loài hữu tình theo cách như vậy. 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn ấy chủ 
trương luận chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào 
Niết-bàn tối thượng trong hiện tại của loài hữu tình, với 
ð luận chấp như trên. Này các tỳ-kheo, nếu có những sa- 
môn, bà-la-môn nào chủ trương luận chấp Niết-bàn trong 
hiện tại, cố chấp tin vào Niết-bàn tối thượng trong hiện tại 
của loài hữu tình, những vị này sẽ bám chấp tất cả hoặc 
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một trong 5 luận chấp trên, ngoài ra không còn một luận 
chấp nào khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tinh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những a1 như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


2.2.2.6. Tóm lại 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào 
tương lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác với 44 luận 
chấp. Này các tỳ-kheo, những sa-môn hay bà-la-môn nào 
luận bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, 
dựa vào tương lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác, họ 
sẽ bám chấp vào tất cả hay một trong 44 luận chấp trên, 
ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 

Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
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biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


2.2.3. Tổng kết 62 tà kiến 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn luận bàn 
về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận bàn về 
tương lai, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương lai, bám 
lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa theo 
quá khứ và tương lai để đề xướng nhiều sự hiểu biết khác 
nhau, với 62 luận chấp. 


Này các tỳ-kheo, những sa-môn hay bà-la-môn nào, 
luận bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận 
bàn về tương la1, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương lai, 
bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa 
theo quá khứ và tương lai để đề xướng nhiều sự hiểu biết 
khác nhau, những vị ấy sẽ bám chấp vào tất cả hoặc một 
trong 62 luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào 
khác nữa. 


Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: “Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như vậy, sẽ 
đưa đến những cảnh giói [tái sinh] như vậy, sẽ tạo thành 
những cuộc sống như vậy.” Như Lai biết rõ như vậy và còn 
biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không bám chấp chỗ 
hiểu biết ấy. Nhờ không bám chấp nên trong tâm Ngài 
chứng được trạng thái vắng lặng an tịnh tuyệt đối. Ngài 
như thật rõ biết sự khởi sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, 
sự lôi cuốn, sự nguy hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ- 
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kheo, nhờ biết rõ như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn 
toàn, không có bám chấp, nắm giữ. 


Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm lý luận 
suông, rất tỉnh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác ngộ 
và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai như thật 
chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 


3. Nguyên nhân và phương thức dứt trừ 
3.1. Nguyên nhân khởi sinh tà kiến 


3.1.1. Cảm thọ và tham ái là nguyên nhân trực tiếp 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới 
là thường còn, với 4 luận chấp. Chủ trương này dựa trên 
cảm thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy biết mình 
đang chìm ngập trong tham ái, do tham ái chi phối nên bị 
kích thích, sợ hãi, dao động và sa! lệch.! 


1 Bản RD: “That opinion of theirs is based only on the personal sensations, 
on the worry and writhing consequent thereon, of those venerable 
recluses and Brahmans, who know not, neither perceive, and are subject 
to all kinds of craving.” Bản BS: “These things are only the feeling of 
those who do not know or see, the agitation and evasiveness of those 
under the sway of craving. Bản BB: “That is only the feeling of those who 
do not know and do not see; that is only the agitation and vacillation 
of those who are immersed in craving.” Bản MW: “That is merely the 
feeling of those who do not know and see, the worry and vacillation of 
those immersed in craving.” Bản H1 là: “4H .'##, 3e #* # #2 H 
‡#m, 3XX3;2*Š › X3 %Ị1R - BÏ nhân thụ duyên, khởi ái sinh ái nhi bất tự 
giác tri, nhiễm trước ư ái, vi ái sở phục.” Bản H3 là: “ 3š # # 3š3*£#z , 
®Ä* 71. kì ñ1đgđák£, ki 3 6 4RLÙ 1Ã. - Na 
chỉ thị na ta bất tri, bất kiến chi sa-môn, bà-la-môn tôn sư môn đích cảm 
thụ, chỉ thị tấn nhập khát ái đích chiến lật dữ động dao.” 
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Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp một phần thường còn, một phần không 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu 
tình khác, với 4 luận chấp. Chủ trương này dựa trên cảm 
thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy biết mình đang 
chìm ngập trong tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích 
thích, sợ hãi, dao động và sal1 lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp hữu biên hoặc vô biên, cố chấp cho rằng 
thế giới là có giới hạn hoặc không giới hạn với 4 luận chấp. 
Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những vị ấy, vốn 
không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong tham ái, 
do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao động và 
sa1 lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề 
này hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né 
và mơ hồ không xác định, với 4 luận chấp. Chủ trương này 
dựa trên cảm thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy biết 
mình đang chìm ngập trong tham ái, do tham ái chi phối 
nên bị kích thích, sợ hãi, dao động và sai lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã 
và thế giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, với 2 
luận chấp. Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những 
vị ấy, vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong 
tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao 
động và sa! lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy 
quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, đưa 
ra những hiểu biết sai khác, với 18 luận chấp. Chủ trương 
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này dựa trên cảm thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy 
biết mình đang chìm ngập trong tham ái, do tham ái chỉ 
phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao động và sai lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết, cố chấp 
cho rằng bản ngã sau khi chết có sự nhận biết, với 16 luận 
chấp. Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những vị ấy, 
vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong tham 
ái, do tham ái ch phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao động 
và sal1 lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận biết, cho 
rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, với 8 
luận chấp. Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những 
vị ấy, vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong 
tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao 
động và sa! lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không phải có, cũng không 
phải không có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết 
không phải có cũng không phải không có sự nhận biết, với 
8 luận chấp. Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những 
vị ấy, vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong 
tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao 
động và sa! lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp 
tin vào sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
sau khi chết, với 7 luận chấp. Chủ trương này dựa trên 
cảm thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy biết mình 
đang chìm ngập trong tham ái, do tham ái chi phối nên bị 
kích thích, sợ hãi, dao động và sa! lệch. 
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Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào 
Niết-bàn trong hiện tại của loài hữu tình, với 5 luận chấp. 
Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những vị ấy, vốn 
không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong tham ái, 
do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao động và 
sa1 lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào 
tương lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác, với 44 luận 
chấp. Những cách hiểu này dựa trên cảm thọ của những 
vị ấy, vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong 
tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, dao 
động và sa! lệch. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận bàn 
về tương lai, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương lai, 
bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa 
theo quá khứ và tương lai để đề xướng nhiều sự hiểu biết 
khác nhau, với 62 luận chấp. Những hiểu biết này dựa 
trên cảm thọ của những vị ấy, vốn không tự thấy biết mình 
đang chìm ngập trong tham ái, do tham ái chi phối nên bị 
kích thích, sợ hãi, dao động và sa! lệch. 


3.1.2. Xúc chạm là nguyên nhân gián tiếp 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp thường còn, cố chấp cho rằng bản ngã 
và thế giới là thường còn, với 4 luận chấp. Chủ trương này 
[dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ sự xúc chạm [qua các 
giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp một phần thường còn, một phần không 
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thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu 
tình khác, với 4 luận chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm 
thọ nên] sinh khởi từ sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp hữu biên hoặc vô biên, cố chấp cho rằng 
thế giới là có giới hạn hoặc không có giới hạn với 4 luận 
chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ 
sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn 
đề này hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh 
né và mơ hồ không xác định, với 4 luận chấp. Chủ trương 
này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ sự xúc chạm [qua 
các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã 
và thế giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, với 
2 luận chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh 
khởi từ sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy 
quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, đưa 
ra những hiểu biết sai khác, với 18 luận chấp. Chủ trương 
này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ sự xúc chạm [qua 
các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết, cố chấp 
cho rằng bản ngã sau khi chết có sự nhận biết, với 16 luận 
chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ 
sự xúc chạm [qua các giác quan]. 
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Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận biết, cho 
rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, với 8 
luận chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh 
khởi từ sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương sau khi chết không có cũng không phải không có 
sự nhận biết, cố chấp cho rằng bản ngã sau khi chết không 
phải có, cũng không phải không có sự nhận biết, với 8 luận 
chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ 
sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp 
tin vào sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
với 7 luận chấp. Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] 
sinh khởi từ sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào 
Niết-bàn trong hiện tại của loài hữu tình, với 5 luận chấp. 
Chủ trương này [dựa trên cảm thọ nên] sinh khởi từ sự 
xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào 
tương lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác, với 44 luận 
chấp. Những cách hiểu này [dựa trên cảm thọ nên] sinh 
khởi từ sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận bàn 
về tương lai, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương lai, 
bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa 
theo quá khứ và tương lai để để xướng nhiều quan điểm 
khác nhau, với 62 luận chấp. Những quan điểm này [dựa 
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trên cảm thọ nên] sinh khởi từ sự xúc chạm [qua các giác 
quan]. 


3.1.3. Không có xúc chạm thì không có cảm thọ 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp thường còn, chấp bản ngã và thế giới là 
thường còn với bốn luận chấp. [Chủ trương này dựa trên 
cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, nên] không thể có cảm 
thọ nếu không có sự xúc chạm [qua các giác quan]. 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp một phần thường còn, một phần không 
thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn đối 
với một hạng hữu tình và không thường còn đối với một 
hạng hữu tình khác, với 4 luận chấp. [Chủ trương này dựa 
trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, nên] không thể có 
cảm thọ nếu không có sự xúc chạm [qua các giác quan]. 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp hữu biên hoặc vô biên, cố chấp cho rằng 
thế giới là có giới hạn hoặc không giới hạn với 4 luận chấp. 
[Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, 
nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự xúc chạm [qua 
các giác quan]. 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về vấn đề 
này hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời tránh né 
và mơ hồ không xác định, với 4 luận chấp. [Chủ trương này 
dựa trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, nên] không thể 
có cảm thọ nếu không có sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp không nguyên nhân, cho rằng bản ngã 
và thế giới tự nhiên sanh ra, không có nguyên nhân, với 2 
luận chấp. [Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ 


78 ĐỌC KINH TRƯỜNG BỘ 


sự xúc chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự 
xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy 
quan điểm về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, đưa 
ra những quan điểm sai khác, với 18 luận chấp. [Những 
quan điểm này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, 
nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự xúc chạm [qua 
các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết có sự nhận biết, cho rằng 
bản ngã sau khi chết có sự nhận biết, với 16 luận chấp. 
[Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc 
chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự xúc 
chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận biết, cho 
rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, với 8 
luận chấp. [Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ 
sự xúc chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự 
xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết không có cũng không phải 
không có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết 
không phải có cũng không phải không có sự nhận biết, với 
8 luận chấp. [Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi 
từ sự xúc chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có 
sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp 
tin vào sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình 
với 7 luận chấp. [Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh 
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khởi từ sự xúc chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không 
có sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào 
Niết-bàn trong hiện tại của loài hữu tình, với 5 luận chấp. 
[Chủ trương này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc 
chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự xúc 
chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về tương lai, bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào 
tương lai để đưa ra nhiều cách hiểu sai khác, với 44 luận 
chấp. [Những cách hiểu này dựa trên cảm thọ sinh khởi từ 
sự xúc chạm, nên] không thể có cảm thọ nếu không có sự 
xúc chạm [qua các giác quan]. 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn luận 
bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận bàn 
về tương lai, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương lai, 
bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa 
theo quá khứ và tương lai để đề xướng nhiều sự hiểu biết 
khác nhau, với 62 luận chấp. [Những hiểu biết này dựa 
trên cảm thọ sinh khởi từ sự xúc chạm, nên] không thể có 
cảm thọ nếu không có sự xúc chạm [qua các giác quan]. 


3.1.4. Tổng kết 


Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn chủ 
trương luận chấp thường còn, cho rằng bản ngã và thế 
giới là thường còn, với 4 luận chấp; có những sa-môn, bà- 
la-môn chủ trương luận chấp một phần thường còn, một 
phần không thường còn, cho rằng bản ngã và thế giới là 
thường còn đối với một hạng hữu tình và không thường 
còn đối với một hạng hữu tình khác, với 4 luận chấp; có 
những sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận chấp hữu biên 
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hoặc vô biên, cho rằng thế giới là có giới hạn hoặc không 
có giới hạn với 4 luận chấp; có những sa-môn, bà-Ìa-môn 
chủ trương luận chấp tránh né, ngụy biện, khi bị hỏi về 
vấn đề này hay vấn đề khác thì dùng những câu trả lời 
tránh né và mơ hồ không xác định, với 4 luận chấp; có 
những sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận chấp không 
nguyên nhân, cho rằng bản ngã và thế giới tự nhiên sanh 
ra, không có nguyên nhân, với 2 luận chấp. 


Có những sa-môn, bà-la-môn luận bàn về sự khỏi đầu 
trong quá khứ xa xưa nhất, bám lấy quan điểm về sự khởi 
đầu trong quá khứ xa xưa nhất, đưa ra những quan điểm 
sal khác, với 18 luận chấp [như trên]. 


Có những sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận chấp sau 
khi chết có sự nhận biết, cho rằng bản ngã sau khi chết có 
sự nhận biết, với 16 luận chấp; có những sa-môn, bà-la- 
môn chủ trương luận chấp sau khi chết không có sự nhận 
biết, cho rằng bản ngã sau khi chết không có sự nhận biết, 
với 8 luận chấp; có những sa-môn, bà-la-môn chủ trương 
sau khi chết không phải có cũng không phải không có sự 
nhận biết, cố chấp cho rằng bản ngã sau khi chết không 
phải có cũng không phải không có sự nhận biết, với 8 luận 
chấp; có những sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận chấp 
sau khi chết hoàn toàn diệt mất, cố chấp tin vào sự đoạn 
diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình sau khi chết, với 
7 luận chấp; có những sa-môn, bà-la-môn chủ trương luận 
chấp Niết-bàn trong hiện tại, cố chấp tin vào Niết-bàn 
trong hiện tại của loài hữu tình, với 5 luận chấp. 

Có những sa-môn, bà-la-môn luận bàn về tương lai, 
bám lấy quan điểm về tương lai, dựa vào tương lai để đưa 
ra nhiều cách hiểu sai khác, với 44 luận chấp [như trên]. 

Có những sa-môn, bà-la-môn luận bàn về sự khởi đầu 
trong quá khứ xa xưa nhất, luận bàn về tương lai, hoặc 
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luận bàn về cả quá khứ và tương lai, bám lấy những quan 
điểm về quá khứ và tương lai, dựa theo quá khứ và tương 
lai để đề xướng nhiều cách hiểu khác nhau, với 62 luận 
chấp [như trên]. 


3.2. Các hiện tượng duyên khởi 


Tất cả những vị này đều khởi sinh cảm thọ từ sự xúc 
chạm giữa sáu căn với sáu trần.! Do duyên với cảm thọ mà 
khởi sinh ái (hay tham ái); do duyên với ái mà khởi sinh 
thủ (hay chấp thủ); do duyên với thủ mà khởi sinh hữu 
(hay hiện hữu); do duyên với hữu mà có sinh (hay sự sống); 
do duyên với sinh mà khởi lên các hiện tượng già, chết, sầu 
khổ, ưu não... 


3.3. Sự dứt trừ tà kiến 


Này các tỳ-kheo, khi một vị tỳ-kheo như thật rõ biết sự 
khởi sinh và diệt mất của các cảm thọ, sự lôi cuốn, sự nguy 
hại và sự lìa bỏ 6 chỗ tiếp xúc giữa căn với trần, vị ấy sẽ có 
sự hiểu biết vượt ra ngoài những luận chấp nói trên. 

4. Lưới tà kiến 

Này các tỳ-kheo, có những sa-môn, bà-la-môn nào 
luận bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, luận 
bàn về tương la1, hoặc luận bàn về cả quá khứ và tương laI, 
bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương lai, dựa 
theo quá khứ và tương lai để để xướng nhiều quan điểm 
khác nhau, tất cả những vị này đều bị bao trùm trong tấm 
lưới 62 luận chấp này. Dù có nhảy vọt lên bằng cách nào, 
họ vẫn bị hạn cuộc bao phủ trong đó. 


! Sáu căn bao gồm nhãn căn (mắt), nhĩ căn (tai), tỷ căn (mũi), thiệt căn 
(lưỡi), thân căn (thân thể) và ý căn (ý thức). Sáu trần là đối tượng tiếp xúc 
của các căn, như hình sắc là đối tượng của mắt, âm thanh là đối tượng 
của tai v.v... 
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Này các tỳ-kheo, ví như người đánh cá lành nghề, hay 
người học nghề, tung tấm lưới có mắt lưới sít sao trên mặt 
hồ nước nhỏ. Người ấy nghĩ: “Hết thảy những con cá lớn 
nhỏ trong hồ nước này, tất cả đều bị bao phủ trong lưới, dù 
có nhảy vọt lên ở bất cứ đâu, chúng vẫn bị hạn cuộc bao 
phủ trong đó.” 


Cũng vậy, này các tỳ-kheo, những sa-môn, bà-la-môn 
nào, luận bàn về sự khởi đầu trong quá khứ xa xưa nhất, 
luận bàn về tương lai, hoặc luận bàn về cả quá khứ và 
tương lai, bám lấy những quan điểm về quá khứ và tương 
lai, dựa theo quá khứ và tương lai để đề xướng nhiều quan 
điểm khác nhau, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong 
tấm lưới của 62 luận chấp này; dù có nhảy vọt lên bằng 
cách nào, họ vẫn bị hạn cuộc bao phủ trong đó. 


5. Như Lai tịch diệt 

Này các tỳ-kheo, thân Như Lai còn tồn tại, nhưng 
những gì đưa đến một đời sống khác đã bị chấm dứt. Khi 
thân Như Lai còn tồn tại thì chư thiên và loài người còn có 
thể nhìn thấy, sau khi thân hoại mạng chung thì chư thiên 
và loài người không thể thấy nữa. 


Này các tỳ-kheo, như nhánh xoài có một chùm xoài bị 
chặt đứt, tất cả những trái xoài dính với nhánh ấy đều bị 
chung số phận. Cũng vậy, này các tỳ-kheo, thân Như Lai 
còn tổn tại, nhưng những gì đưa đến một đời sống khác đã 
bị chặt đứt. Khi thân Như Lai còn tôn tại thì chư thiên và 
loài người có thể nhìn thấy, sau khi thân hoại mạng chung 
thì chư thiên và loài người không thể thấy nữa. 


6. Kết thúc 


Sau khi nghe thuyết kinh này, ngài A-nan (Änanda) bạch 
đức Thế Tôn: “Ky diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Pháp môn này gọi tên là gì, bạch Thế Tôn?” 
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- Này A-nan, kinh này gọi là kinh Lưới lợi ích,! hãy như 
vậy mà giữ gìn làm theo; gọi là kinh Lưới pháp,? hãy như 
vậy mà giữ gìn làm theo; gọi là kinh Lưới Phạm thiên, 
hãy như vậy mà giữ gìn làm theo; gọi là kinh Lưới tà kiến * 
hãy như vậy mà giữ gìn làm theo; gọi là kinh Vô thượng 
chiến thắng, hãy như vậy mà giữ gìn làm theo. 

Đức Thế Tôn thuyết dạy như vậy, các vị tỳ-kheo hoan 
hỷ tin nhận. Trong khi kinh này được tuyên thuyết, mười 
ngàn thế giới? đều rung động. 


Nội dung kinh này được đức Phật tự ý nói ra, không do 
thưa hỏi, do đó cấu trúc bản kinh là những nội dung đức 
Phật muốn thuyết dạy, được chia ra làm 6 nội dung rõ rệt: 


1. Duyên khởi 

Duyên khởi là câu chuyện khen chê của thầy ngoại đạo 
Đuppliya và người đệ tử tên Brahmadatta. Từ sự khen chê 
trái nghịch của 2 người này đã gợi sự chú ý bàn luận của 
các vị tỳ-kheo, đức Phật nhân đó giảng dạy nội dung thứ 
nhất về thái độ đúng đắn đối với những lời khen chê từ 
người khác. 


1 Bản TMC là Lợi võng, bản H3 là Lợi ích chỉ võng (#] ä > #4): tấm lưới 
mang lại lợi ích. 

? Bản TMC là Pháp võng, giống với 2 bản H2 và H3. Pháp võng (3#): 
tấm lưới pháp. 

3 Bản TMC là Phạm võng, giống với 2 bản H2 và H3. Phạm võng (3È): 
tấm lưới của Phạm thiên, vua cõi trời. 

* Bản TMC là Kiến võng, giống với 2 bản H2 và H3. Kiến võng (Ñ,3): tấm 
lưới những kiến giải, ở đây là 62 tà kiến. 

° Bản TMC là “một ngàn thế giới”, VNC vx giữ nguyên. Kinh văn Pali 
là “dasasahassï lokadhätu”. Bản BB và MW đều dịch là “the ten- 
thousandfold world system”, Bản H3 dịch là “— ®#i#3# E] ` - nhất vạn 
cá thế gian giới”. 
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2. Khác biệt trong sự xưng tán của người tầm 
thường và bậc trí tuệ 


Do sự khác biệt về trí tuệ và khả năng nhận thức, những 
người thế tục tầm thường và những bậc trí tuệ xưng tán 
Phật vì những lý do khác nhau. Trong nội dung này, đức 
Phật giảng rõ rằng, một người bình thường chỉ có thể xưng 
tần qua những gì họ thấy được nơi đức Phật, đó là những 
biểu hiện cao quý nơi hình tướng, vẻ ngoài, tức là những 
oal nghi giới hạnh mà Ngài luôn thực hành trong đời sống 
cũng như dạy cho các vị tỳ-kheo. 


Đức Phật tóm lược tất cả các oai nghi giới hạnh này 
trong 3 phần, gồm những đoạn ngắn, những đoạn vừa và 
những đoạn dài. Sự xưng tán này là biểu hiện nhận thức 
giới hạn của những người thế tục chưa đủ trí tuệ, vì họ 
chưa hiểu được những pháp sâu xa, uyên áo mà đức Phật 
đã chứng ngộ và giảng dạy. Nếu so với những pháp sâu xa, 
siêu việt này thì sự cao quý về hình tướng biểu lộ qua oai 
nghi giới hạnh chỉ được xem là “những điều nhỏ nhặt”. 

Và trước khi giảng về các pháp sâu xa, siêu việt đó, đức 
Phật nêu ra tất cả 62 tà kiến của ngoại đạo đương thời như 
một bức tranh so sánh để người xem có thể dễ dàng thấy 
được tính chất siêu việt, vượt trội của giáo pháp do ngài 
chứng ngộ. 


Các tà kiến được chia ra 2 nhóm lớn là các luận thuyết 
về quá khứ (18 luận thuyết) và các luận thuyết về tương 
lai (44 luận thuyết). Do sự bám chấp của các luận giả vào 
luận thuyết của họ nên đức Phật gọi đây là những luận 
chấp. Đức Phật cũng chỉ rõ, tất cả những luận chấp này 
đều dựa trên kinh nghiệm tự thân sai lệch của luận giả, 
hoặc dựa trên sự suy luận, phán đoán sai lầm. 
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Trong nhóm luận thuyết về quá khứ, có 4 luận thuyết 
cho rằng bản ngã và thế giới là thường còn và 4 luận thuyết 
cho rằng bản ngã và thế giới vừa thường còn, vừa không 
thường còn. Không thấy có luận thuyết nào nhìn thế giới 
này là hoàn toàn vô thường. 


Tiếp theo là 4 luận thuyết về thế giới hữu biên hay vô 
biên, thể hiện cách nhìn rối loạn, không căn cứ của các 
ngoại đạo: 1 luận thuyết cho rằng thế giới là hữu biên, 1 
luận thuyết cho là vô biên, 1 luận thuyết cho là vừa hữu 
biên vừa vô biên, và 1 luận thuyết cho rằng không hữu 
biên cũng không vô biên. 

Ngoài ra còn có 2 luận thuyết cho rằng thế giới hình 
thành tự nhiên, không có nguyên nhân. 


Trong nhóm này, chúng ta cũng thấy có 4 luận thuyết 
thuộc loại tránh né, ngụy biện, thật ra không chỉ là luận 
thuyết liên quan đến quá khứ, mà những phương thức ngụy 
biện này có thể thấy ở khắp thảy mọi chủ để, khi người 
tranh luận không đi vào chủ đề mà chỉ cố tình tránh né, đưa 
ra những câu trả lời mơ hồ, không rõ nghĩa. 


Đau khi trình bày 18 luận chấp trong nhóm này, đức 
Phật tóm gọn lại tất cả trước chuyển sang nói về 44 luận 
chấp liên quan đến những suy đoán về tương lai. 


Trong những luận thuyết suy đoán về tương lai, gồm 
44 luận thuyết, có đến 39 luận thuyết suy đoán về trạng 
thái của bản ngã sau khi chết. Điều này cho thấy mối quan 
tâm và lo sợ lớn nhất của các luận sư ngoại đạo vẫn là cái 
chết, điều mà họ thực sự không biết được gì cả, chỉ dựa vào 
những suy đoán sai lệch của mình để nói ra. 

Có 16 luận thuyết cùng đồng thuận cho rằng bản ngã 
của một hữu tình sau khi chết sẽ tiếp tục tổn tại với sự 
nhận biết và không có bệnh tật. 
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Sự bất đồng của 16 luận thuyết này là ở 16 điểm chia 
thành 4 nhóm sau: 


1. Bản ngã sau khi chết có hình sắc; hoặc không có hình 
sắc; hoặc vừa có vừa không có hình sắc; hoặc vừa không 
có vừa không phải không có hình sắc. 


2. Bản ngã sau khi chết có giới hạn; hoặc không có giới hạn; 
hoặc vừa có vừa không có giới hạn; hoặc vừa không giới 
hạn vừa không phải không giói hạn. 

3. Bản ngã sau khi chết chỉ có một niệm tưởng duy nhất, 
hoặc có nhiều niệm tưởng khác nhau; hoặc có một số 
niệm tưởng; hoặc có vô số niệm tưởng. 


4. Bản ngã sau khi chết hoàn toàn an vui; hoặc hoàn toàn 
^? ~ á ` * * ^? ~ á ^ 
khổ não; hoặc vừa an vui vừa khổ não; hoặc không an 
. ~ ^ .? ~ 
vui cũng không khổ não. 


Những khác biệt trên tạo thành 16 luận thuyết khác 
nhau trong nhóm này và được gọi chung là luận chấp sau 
khi chết có sự nhận biết. 


Có 8 luận thuyết cùng đồng thuận cho rằng bản ngã 
sau khi chết không có sự nhận biết, không có bệnh tật. Sự 
bất đồng của các luận thuyết này là 8 điểm chia thành 2 
nhóm như sau: 


1. Bản ngã sau khi chết có hình sắc; hoặc không có hình sắc; 
hoặc vừa có hình sắc vừa không có hình sắc; hoặc vừa 
không có hình sắc vừa không phải không có hình sắc. 

2. Bản ngã sau khi chết có giới hạn; hoặc không có giồi hạn; 
hoặc vừa có vừa không có giới hạn; hoặc vừa không g1ới 
hạn vừa không phải không giói hạn. 

Do những khác biệt trên tạo thành 8 luận thuyết khác 
nhau trong nhóm này, được gọi chung là luận chấp sau khi 
chết không có sự nhận biết. 
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Tiếp theo là 8 luận thuyết cùng đồng thuận cho rằng 
bản ngã sau khi chết không phải có, cũng không phải 
không có sự nhận biết. 8 luận thuyết này khác biệt ở 8 
điểm chia thành 2 nhóm như sau: 


1. Bản ngã sau khi chết có hình sắc; hoặc không có hình 
sắc; hoặc vừa có vừa không có hình sắc; hoặc không 
phải có, cũng không phải không có hình sắc. 


2. Bản ngã sau khi chết có giới hạn; hoặc không có giới hạn; 
hoặc vừa có vừa không có giới hạn; hoặc vừa không có 
vừa không phải không có giồi hạn. 

Những khác biệt này tạo thành 8 luận thuyết được gọi 
chung là gọi là luận chấp sau khi chết không phải có, cũng 
không phải không có sự nhận biết. 


Tiếp theo là 7 luận thuyết cho rằng bản ngã sau khi 
chết thì hoàn toàn đoạn diệt, tiêu mất. Những luận thuyết 
này chỉ khác biệt nhau ở sự mô tả về bản ngã mà họ cho 
là đoạn diệt. 


Như vậy, có 39 luận thuyết về bản ngã sau khi chết, 
hoặc cho là có sự nhận biết, hoặc không có sự nhận biết, 
hoặc hoàn toàn đoạn diệt. 


Cuối cùng là 5ð luận thuyết cho rằng bản ngã của loài 
hữu tình có thể đạt đến Niết-bàn tối thượng trong hiện 
tại, khác biệt nhau ở phương thức mà các luận sư cho rằng 
bản ngã nhờ đó sẽ đạt đến Niết-bàn. Chúng ta có thể dễ 
dàng nhận ra qua sự mô tả của họ là tự thân những luận 
sư này không hề trải nghiệm được cái gọi là Niết-bàn mà 
họ đang mô tả. 

Sau khi trình bày đủ 62 tà kiến như trên, đức Phật đã 
tổng kết lại tất cả trong một đoạn ngắn để người nghe có 
thể dễ dàng nắm hiểu tất cả. Vượt trên tất cả những tà 
kiến ấy, đức Phật dạy: 
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“Này các tỳ-kheo, với trí tuệ Như Lai biết rõ: Những 
hiểu biết như vậy, bám chấp như vậy, nắm giữ như 
vậy, sẽ đưa đến những cảnh giới [tái sinh] như vậy, sẽ 
tạo thành những cuộc sống như vậy.ˆ Như Lai biết rõ 
như vậy và còn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài 
kháng bám chấp chế hiển biết ấy: Nhò không bám 
chấp nên trong tâm Ngài chứng được trạng thái vắng 
lặng an tịnh tuyệt đốt. Ngài như thật rõ biết sự khỏi 
sinh rồi diệt mất của các cảm thọ, sự lôi cuốn, sự nguy 
hại và sự lìa bỏ chúng. Này các tỳ-kheo, nhờ biết rõ 
như vậy, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có 
bám chấp, nắm giữ. 


“Này các tỳ-kheo, những pháp ấy là sâu kín, khó thấy, 
khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tâm lý luận 
suông, rất tinh tế, chỉ những bậc trí tuệ mới nhận hiểu 
được. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng biết, giác 
ngộ và thuyết dạy. Và chính những pháp ấy, những ai 
như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến.” 


Đến đây, đức Phật đã làm rõ sự khác biệt giữa những 
phẩm tính chỉ thuộc về hình thức mà người thế tục thường 
xưng tán Phật với những phẩm tính sâu xa, siêu việt mà 
chỉ những bậc trí tuệ mới có thể nhận biết đầy đủ và xưng 
tán Phật. 


3. Nguyên nhân và phương thức dứt trừ 


Sau khi nêu ra các nhóm tà kiến khác nhau, trong nội 
dung tiếp theo này đức Phật chỉ rõ nguyên nhân khởi sinh 
của các luận thuyết sai lệch đó. 


Nguyên nhân được chỉ ra ở đây là do các vị luận sư đã 
dựa trên cảm thọ của tự thân mà không tự thấy biết mình 
vẫn đang chìm ngập trong tham ái, bị tham ái chi phối nên 
dẫn đến những sự kích thích, sợ hãi, dao động và sai lệch. 
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Trên căn bản đó, những luận thuyết mà họ đưa ra không 
xuất phát từ nhận thức đúng thật mà chỉ là những phóng 
chiếu từ một tâm thức bất an, bị tham ái chi phối. 


Và đức Phật cũng tiếp tục chỉ rõ các cảm thọ khởi sinh 
chính là do sự tiếp xúc giữa các căn (giác quan) với các 
trần (đối tượng của giác quan). Do đó, điều tất yếu có thể 
suy ra được là nếu không có sự xúc chạm thì cũng sẽ không 
có cảm thọ. Điều này mới nghe qua có vẻ như rất đơn giản, 
nhưng kỳ thật lại chính là điểm then chốt trong sự tu tập, 
vì đã chỉ rõ vai trò tác động, ảnh hưởng của các cảm thọ 
cũng như cội nguồn khởi sinh của chúng. 


Đức Phật dạy, tất cả tà kiến hay quan điểm sai lệch đều 
khởi sinh từ sự ch1 phối của tham ái: 
“Chủ trương này dựa trên cảm thọ của những vị ấy, 
vốn không tự thấy biết mình đang chìm ngập trong 
tham ái, do tham ái chi phối nên bị kích thích, sợ hãi, 
dao động và sa1 lệch. ” 


Do vậy, sau khi tổng kết một lần nữa tất cả 62 tà kiến 
đã được đề cập, đức Phật nêu ra sự vận hành và tác động 
của cảm thọ và tham ái trong một chuỗi tương quan giữa 
các hiện tượng duyên khởi: 


“Tất cả những vị này đều khỏi sinh cảm thọ từ sự xúc 
chạm giữa sáu căn với sáu trần. Do duyên với cảm thọ 
mà khởi sinh ái (hay tham ái); do duyên với ái mà khỏi 
sinh thủ (hay chấp thủ); do duyên với thủ mà khỏi 
sinh hữu (hay hiện hữu); do duyên với hữu mà có sinh 
(hay sự sống); do duyên với sinh mà khởi lên các hiện 
tượng già, chết, sầu khổ, ưu não...” 


Đây là một phần trong 12 nhân duyên mà đức Phật đã 
giảng giải trong nhiều kinh điển. Chuỗi tương quan tương 
sinh được trình bày ở đây cho thấy rõ vai trò của cảm thọ 
và tham ái trong việc làm tương tục đời sống, dẫn đến tái 
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sinh trong tương lai cũng như mọi khổ đau của đời sống 
trong luân hồi. 


Đến đây, sau khi nhận rõ nguyên nhân làm khởi sinh 
tà kiến, đức Phật dạy rằng vị tỳ-kheo chân chánh tu tập 
sẽ có thể vượt ra ngoài những hạn cuộc đó: 


“Này các tỳ-kheo, khi một vị tỳ-kheo như thật rõ biết 
sự khởi sinh và diệt mất của các cảm thọ, sự lôi cuốn, 
sự nguy hại và sự lìa bỏ 6 chỗ tiếp xúc giữa căn và 
trần, vị ấy sẽ có sự hiểu biết vượt ra ngoài những luận 
chấp nói trên.” 

Đoạn kinh ngắn này hàm chứa một nội dung hướng 
dẫn tu tập quan trọng. “Như thật rõ biết sự khỏi sinh và 
diệt mất của các cảm thọ” là một quá trình tu tập và rèn 
luyện tâm thức lâu dài và liên tục, bởi đây chính là đi 
ngược lại với những tập khí sai lầm đã huân tập từ lâu đời 
trong mỗi chúng sinh. 


Khi các căn xúc chạm với các trần, cảm thọ nảy sinh 
và chúng ta thường không “như thật nhận biết”. Thay vì 
vậy, chúng ta khởi sinh những nhận thức và cảm xúc sai 
lầm đối với cảm thọ đó. Khi mắt nhìn, tai nghe... những 
cảm thọ khác nhau khởi sinh tùy thuộc vào sự khác nhau 
của các đối tượng hình sắc, âm thanh được tiếp nhận. Khi 
ấy, thay vì “như thật biết” về sự khởi sinh và diệt mất của 
các cảm thọ, ta lại thường ngay lập tức khởi sinh sự phân 
biệt như đẹp, xấu, hay, dở... và tiếp theo đó là ưa thích hay 
chán ghét. Trong thực tế, tất cả cảm thọ đều “khởi sinh và 
diệt mất” như một quy luật tất yếu, không có cảm thọ nào 
có thể kéo dài mãi mãi. Do không tỉnh thức nhận biết được 
điều này, ta luôn khó chịu với những cảm thọ làm ta không 
hài lòng và mê đắm những cảm thọ làm ta thích thú, dễ 
chịu. Khi một cảm giác ngứa ngáy hay đau nhức khởi lên 
nơi thân, chúng ta bực dọc và khó chịu vì cảm thấy như nó 
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sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nếu biết rõ rằng cảm giác ấy 
chắc chắn sẽ diệt mất sau một thời gian, thì sự bực dọc hay 
khó chịu kia sẽ không còn nữa. 


“Như thật rõ biết sự khỏi sinh và diệt mất của các cảm 
thọ” là phương thức đối trị trực tiếp với các cảm thọ và 
sự lôi cuốn cũng như sự nguy hại của chúng. Chúng ta sẽ 
không bực dọc khó chịu nhiều với một cảm thọ khi biết 
chắc nó sẽ mất đi, cũng như sẽ không mê đắm hay chạy 
đuổi theo một cảm thọ khoái lạc nếu rõ biết về sự ngắn 
ngủi vô thường của nó. Hơn thế nữa, vị tỳ-kheo trong khi 
tu tập tỉnh thức luôn nhận biết rõ toàn bộ quá trình khởi 
sinh và diệt mất của cảm thọ, quan sát quá trình ấy với sự 
tỉnh thức và do vậy sẽ không rơi vào sự chán ghét hay mê 
đắm đối với những cảm thọ. 


Vị tỳ-kheo cũng cần phải như thật rõ biết về “sự lôi 
cuốn” của các cảm thọ. Khi như thật rõ biết sự khởi sinh 
của các cảm thọ, vị tỳ-kheo cũng sẽ tỉnh thức nhận biết 
được sự lôi cuốn, hấp dẫn, dễ mê đắm của những cảm thọ 
dễ chịu, khoan khoái... Do tính chất lôi cuốn, hấp dẫn, 
dễ mê đắm này, hết thảy những ai sống không tỉnh thức 
đều sẽ bị chúng sai xử, tác động, chi phối. Và do sự chi 
phối này, chúng sinh khởi tạo các nghiệp xấu ác mà không 
tự biết hay tự kiểm soát được. Cũng do sự chi phối này, 
tham ái hay sân hận khởi sinh và chi phối, khiến cho tâm 
thức luôn rơi vào trạng thái bất an, sợ hãi và dao động. 
Những tác động này chính là sự nguy hại của các cảm thọ, 
vì chúng ngăn cản con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát, 
và hơn nữa còn đẩy chúng ta chìm sâu vào khổ đau trong 
luân hồi. 

Do vậy, mục tiêu hướng đến trước tiên của sự tu tập 
chính là phải “la bỏ 6 chỗ tiếp xúc giữa căn với trần” (hay 
6 xúc xứ), bởi vì đây chính là biện pháp để chấm dứt những 
tác động nguy hại của mọi cảm thọ. 


92 ĐỌC KINH TRƯỜNG BỘ 


“Lìa bổ” ö đây không có nghĩa là chấm dứt không còn 
cảm thọ. Trong thực tế, vị tỳ-kheo vẫn có sự nhận biết 
rõ ràng về những xúc chạm trơn mịn hay thô ráp, những 
hình ảnh xanh đỏ trắng vàng... nhưng tất cả những sự 
nhận biết đó không còn làm khởi lên trong tâm sự ưa thích 
hay chán ghét, do đó tâm của vị ấy được an nhiên tự tại 
và không còn chịu sự tác động, ảnh hưởng chi phối của 
cảm thọ. Và khi tâm thức thoát khỏi những ảnh hưởng chi 
phối của cảm thọ, vị ấy sẽ có được sự sáng suốt tĩnh lặng 
để nhận thức đúng thật và “hiểu biết vượt ra ngoài những 
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luận chấp” tà kiến sai lệch. 


4. Lưới tà kiến 

Để tóm lại toàn bộ nội dung đã thuyết giảng trên, đức 
Phật đưa ra một hình tượng so sánh rất ấn tượng và rõ 
nét. Như một người đánh cá tung ra tấm lưới có mắt sít 
sao, bao trùm khắp trên mặt hồ nước nhỏ, hết thảy những 
con cá lớn nhỏ trong hồ nước đó đều sẽ không thể nào thoát 
ra được. Cho dù chúng nhảy vọt lên ở bất cứ chỗ nào cũng 
đều sẽ vướng lưới, bị hạn cuộc trong lưới, không thể thoát 
ra khỏi. 

Cũng vậy, khi đức Phật tung ra tấm lưới 62 tà kiến này, 
hết thảy những luận thuyết ngoại đạo đương thời đều bị 
tóm gọn trong lưới, không thể thoát ra khỏi. Cho dù họ có 
nỗ lực biện luận theo bất cứ cách thức nào, những luận 
thuyết sai lệch của họ cũng đều đã bị đức Phật chỉ rõ, 
không thể thoát ra khỏi. 


5. Như Lai tịch diệt 


Vượt ngoài tất cả những quan điểm sai lệch như chấp 
thường, chấp đoạn của ngoại đạo, đức Phật dạy về sự hiện 
hữu và diệt mất của thân Như Lai chỉ đơn giản như vết 
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tích cuối cùng của một đời sống cuối cùng, sau khi một vị 
Phật đã hoàn toàn giác ngộ và không còn phải tiếp nối một 
đời sống nào khác trong luân hồi: 


“Này các ty-kheo, thân Như Lai còn tồn tại, nhưng 
những gì đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đút. 
Khi thân Như Lai còn tôn tại thì chư thiên và loài 
người có thể nhìn thấy, sau khi thân hoại mạng chung 
thì chư thiên và loài người không thể thấy nữa...” 


Và sự hiện hữu của đời sống cuối cùng này được đức 
Phật mô tả như sự chấm dứt của một nhánh xoài đã bị cắt 
đứt, sự sống của tất cả những trái xoài trên nhánh ấy cũng 
sẽ chấm dứt theo: 


“Này các tỳ-kheo, như nhánh xoài có một chùm xoài bị 
chặt đứt, tất cả những trái xoài dính với nhánh ấy đều 
bị chung số phận...” 


Với nhận thức đúng thật, đức Phật đã chỉ rõ nguyên 
nhân khiến một hữu tình tìm đến đời sống mới không gì 
khác hơn là sự thôi thúc của tham ái. Do vậy, một bậc giác 
ngộ đã đoạn trừ tận gốc rễ tham ái thì tất yếu không còn 
tái sanh trong luân hồi nữa. Đó là cảnh giới Niết-bàn của 
bậc thánh, là sự tịch diệt của Như Lai, chỉ có thể do tự 
thân bậc thánh trải nghiệm mà không thể mô tả qua ngôn 
từ hay suy diễn được. 


6. Kết thúc 


Nội dung kết thúc bản kinh chính là nội dung tóm lược 
những ý nghĩa quan trọng nhất mà kinh này đã nêu ra. 
Đức Phật dạy, kinh này có ð tên gọi. Mỗi tên gọi này đều 
tiêu biểu cho một nội dung chính mà chúng tôi đã trình 
bày trong phần Dẫn nhập. 
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Một cách ngắn gọn, phần kết thúc này nêu ra những lợi 
ích của bản kinh, nói lên ý nghĩa phù hợp với chánh pháp, 
dứt trừ tà kiến, cũng như tính chất quý báu và mầu nhiệm 
của giáo pháp. Nội dung bản kinh đã thâu tóm toàn bộ 
những tà kiến đương thời, giúp cho người học Phật thấy rõ 
được những điểm sai trái, lệch lạc cũng như nguyên nhân 
dẫn đến các tà kiến đó. 

Do vậy, kinh này vượt trên tất cả các luận thuyết của 
ngoại đạo đương thời, nắm giữ phần chiến thắng cao 
thượng nhất, vượt hơn tất cả những luận thuyết, tà kiến 
của ngoại đạo. 


1. Ý nghĩa trong bối cảnh đương thời 


Bản kinh này cho ta thấy một bức tranh đa dạng về tư 
tưởng của xã hội Ân Độ cổ đại vào thời đức Phật. Trong 
phần oal nghi giới hạnh, chúng ta cũng thấy được những 
sinh hoạt và niềm tin hỗn tạp của các ngoại đạo vào thời đó. 
Bằng cách từ bỏ tất cả những điều vô nghĩa tầm thường, 
vị tỳ-kheo giữ theo những oal nghi giới hạnh do Phật chế 
định đã vượt trên tất cả ngoại đạo, trở thành hình tượng 
cao quý được người thế gian kính ngưỡng, xưng tán vì nếp 
sống thanh cao, giản dị, từ bỏ mọi dục lạc và thói xấu. 


Tuy nhiên, đức Phật cũng dạy rằng sự cao quý được 
người đời kính ngưỡng xưng tán đó, thật ra chỉ là nhỏ nhặt 
nếu so sánh với những tri kiến chân chánh của bậc giác 
ngộ có thể giúp người tu tập vượt thoát vòng sinh tử, chấm 
dứt luân hồi. Và những tri kiến chân chánh, siêu việt này 
thì người tầm thường không đủ khả năng nhận biết, chỉ 
những bậc có trí tuệ mới nhận biết được và xưng tán Phật 
vì những điều đó. 
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Từ những so sánh này, chúng ta thấy được ngay từ thời 
đó đức Phật đã phân biệt và chỉ rõ rằng, sự tu tập, hành trì 
theo giới luật tuy quan trọng nhưng chỉ mới là những nền 
tảng ban đầu, bởi chỉ riêng những điều đó thôi thì không 
thể đưa đến sự giải thoát hoàn toàn. Người tu tập còn phải 
học hỏi, rèn luyện cho mình một tri kiến chân thật, thấy 
biết đúng thật về thực tại thì mới có thể buông bỏ được 
những tà kiến, những quan điểm sai lầm, cũng như vượt 
thoát được sự chi phối của tham ái. Quá trình tu tập, rèn 
luyện này là một tầng bậc cao hơn nhiều so với việc chỉ 
đơn thuần giữ theo giới luật, và do vậy đòi hỏi phải có một 
trí tuệ sáng suốt, chân chánh mới có thể tiếp nhận và làm 
theo đúng lời Phật dạy. 


Tóm lại, bản kinh này đặc biệt nêu rõ và so sánh hai 
phương diện tu tập song hành của một vị tỳ-kheo khi đi 
theo con đường do đức Phật chỉ dạy. 


Việc nghiêm trì giới luật về phương diện hình thức 
nhằm tạo ra một nếp sống đúng đắn, ngăn ngừa mọi điều 
sai trái, tội lỗi xuất phát từ thân, khẩu, ý. Phương diện tu 
tập này là cần thiết nhưng chưa đủ để hướng đến mục tiêu 
giác ngộ cuối cùng, và về mặt ý nghĩa cũng như tầm quan 
trọng thì nó chỉ là nhỏ nhặt khi so với sự tu tập trí tuệ và 
rèn luyện tâm ý theo chánh kiến. 

Do vậy, phương diện tu tập trí tuệ và rèn luyện tâm ý 
được xem là quan trọng hơn và là yếu tố quyết định trong 
việc đưa đến mục tiêu giải thoát tối thượng. 


2. Ý nghĩa hiện đại 

Khi đọc lại bản kinh này trong bối cảnh hiện đại, có thể 
một số người sẽ tự hỏi: Liệu có ích gì chăng khi tìm hiểu về 
62 tà kiến của ngoại đạo từ cách đây hơn 2õ thế kỷ? 
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Sự băn khoăn này là chính đáng, nhưng nó không có 
nghĩa là bản kinh này ngày nay không còn giá trị thực tiễn 
nữa. Trong thực tế, những lời dạy của đức Phật vẫn còn 
nguyên vẹn ý nghĩa dẫn dắt sự tu tập chân chánh cho bất 
cứ ai muốn đi theo con đường giải thoát. 


Bởi vì các tà kiến được nêu trong kinh này có thể không 
còn nữa, nhưng nguyên nhân làm sinh khởi chúng thì đến 
nay vẫn không hề thay đổi. Con người ngày nay với tất 
cả những tri thức văn minh khoa học hiện đại nhưng vẫn 
chưa hề kiểm soát được tham ái, vẫn chưa hề làm chủ được 
những cảm thọ của mình nếu không có sự tu tập. Và một 
khi sự xúc chạm giữa các căn và trần vẫn xảy ra, các cảm 
thọ vẫn nảy sinh và khi chúng ta không tự thấy biết mình 
đang chìm ngập trong tham ái, chịu sự chi phối của tham 
ái, thì điều tất yếu là ta sẽ bị kích thích, sợ hãi, dao động 
và sa! lệch. 


Toàn bộ tiến trình được đức Phật mô tả trong kinh này, 
ngày nay vẫn đang tiếp tục diễn ra như vậy, không hề 
khác biệt. Do đó, những tà kiến của thời cổ đại tuy không 
còn nữa, nhưng vói sự chi phối của tham ái trong hiện tại 
này, vẫn có hàng loạt những tà kiến khác tiếp nối nhau 
sinh khỏi mà không hề chấm dứt. 


Nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải tìm hiểu về 
bất kỳ tà kiến hay quan điểm sai trái nào khi đã hiểu được 
đó là hệ quả tất yếu nảy sinh từ sự chi phối của tham ái. 
Nói cách khác, khi nắm hiểu được nguyên tắc này thì ta 
luôn biết rằng, bất kỳ một quan điểm, học thuyết nào được 
khởi sinh từ sự chi phối của tham ái, chắc chắn đó sẽ là 
một quan điểm sai lệch, không chính xác. 

Do vậy, người tu tập không cần thiết phải lặn ngụp 
trong vô số những tà thuyết sai trái để tìm hiểu, nhận 
dạng chúng. Chỉ cần tỉnh tấn tu tập tỉnh thức, luôn như 
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thật rõ biết về các cảm thọ và tính chất của chúng để xa 
la, như đức Phật đã chỉ bày ngắn gọn trong đoạn kinh sau 
đây: 
“Khi một vị tỳ-kheo như thật rõ biết sự khởi sinh và 
diệt mất của các cảm thọ, sự lôi cuốn, sự nguy hại và 
sự lìa bỏ sáu chỗ tiếp xúc giữa căn và trần, vị ấy sẽ có 
sự hiểu biết vượt ra ngoài những luận chấp nói trên.” 


“Vượt ra ngoài những luận chấp nói trên” không chỉ là 
nói đến 62 tà kiến trong kinh này, mà chúng ta hoàn toàn 
có thể hiểu đó là tất cả những tà kiến của mọi thời đại, dù 
là từ cách đây hơn 25 thế kỷ hay ngay trong thời đại ngày 
nay. Khi người tu tập làm chủ được cảm thọ, vượt thoát 
được tham ái thì sự thấy biết, nhận thức của vị ấy sẽ luôn 
đúng thật. Đây chính là ý nghĩa cốt yếu của sự tu tập được 
nêu ra trong kinh này. 


